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thiền và kinh nghiệm sự yên tĩnh, hạnh phúc và giải thoát bên 
trong. 

Vì chưa hài lòng với việc dạy của tôi về hai chủ đề Padhãniyañga 
và Meghiya Sutta, nên tôi không có ý định làm tập sách này. Tuy 
nhiên do yêu cầu từ một số học trò, tôi cho phép họ sao lại và viết 
thành tập sách này. 


Mong tất cả độc giả và thiền sinh ứng dụng pháp dhamma trong 
sách này để biết rõ Nibbãna sớm nhất có thể. Mong cho tất cả 
chúng sanh được an vui. 


Sadhu, Sädhu, Sadhu 


U Kumaräbhivamsa 
Pa-Auk Tawya (Pyin Oo Lwin) 
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Quyền sách này dựa vào lời dạy pháp đhamma của Sayadaw U 
Kumaräbhivamsa về Padhãniyaäga-Sutta và Meghiya-Sutta đã 
được giảng tại Pa-Auk Tawya Tat-Oo Dhamma Yeikhthar (mở 
rộng), Pyin Oo Lwin, Myanmar, cũng như những quốc gia khác 
như là Singapore, Thailand và Vietnam. 


Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi đến 
Sayadaw U Kumarabhivamsa vì tât cả lời dạy của Ngài và cho 
phép chúng tôi sao chép lại quyên sách này. 


Việc chuyên ngữ một số tích truyện và Pãli-Anh từ những nguồn 
đã liệt kê trong phần nguồn tham khảo. Trong lúc nói, Sayadaw 
U Kumarabhivamsa cũng cung cấp một số tài liệu chú giải. Sự 
điều chỉnh nhỏ về từ ngữ. đã được thực hiện khắp quyền sách để 
làm cho người đọc dễ hiểu hơn. Sự cảm kích của chúng tôi đến 
những người đã giúp hiệu đính và đưa những ý kiến, đến những 
thí chủ, và những ai đã tham gia trong việc làm và phân phát 
quyền sách này. Chúng tôi xin cáo lỗi về bất cứ những sai sót hay 
lỗi lầm đã phạm. 


Mong cho quyền sách này là một nguồn cảm hứng cho những ai 
chưa tu tập thiên. Mong cho quyền sách này hỗ trợ những thiền 
sinh vượt qua tất cả những khó khăn trong tu tập thiền. Mong cho 
tất cả có thể tu tập pháp dhamma để biết rõ Nibbãna ngay trong 
kiếp sống này. 


Sadhu, Sädhu, Sãdhu. 

Nhóm biên soạn 

Pa-Auk Tawya Dhamma Yeiktha (mở rộng) 
Pyin Oo Lwnn, 

19 tháng Giêng, 2019 
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TAM HỌC 


Trước khi nói về năm “chi tinh cần” (Padhãniyanga). bạn 
có biết giáo pháp của Đức Phật là chỉ hay chăng? Nếu 
chúng ta tóm tắt giáo pháp của Đức Phật, nó gồm ba học, 
đó là: giới học (sa s/kkhđ), định học (samadhi sikkha) và 
tuệ học (paññã sikkhä). Ö đây, tôi sẽ giải thích tóm tắt. 
Sa Sikkha (Giới Học) 


Sila hay giới, là phần học đầu tiên trong Phật pháp. Người 
tuân theo giới được xem là người tốt, còn người luôn phá 
những điều học của giới sẽ không có tiếng tốt trong xã hội. 


Nhiều vấn đề trong thế giới ngày nay phát sanh do người 
không tuân theo những điều học. Con người giết lẫn nhau, 
trộm cắp tài sản của người khác, tà dâm, nói dối, uống 
rượu, và vân vân. Nếu con người tuân theo và bảo vệ 
những học giới, thì những cuộc chiến tranh và xung đột 
trong thế giới sẽ diệt. Vì tiếp tục đấu tranh và giết vì lợi 
ích thế gian, nên thế giới sẽ không bao giờ được yên ồn, 
xã hội sẽ vẫn trong sự chấn động và con người sẽ tiếp tục 
sông với sự lo lắng và ước ao. Nếu mọi người tuân theo 
giới (s7/a) tốt, thì thế giới sẽ là nơi yên bình hạnh phúc hơn 
nhiều. 

Đức Phật đã giải thích năm loại lợi ích cho những a1 hoàn 
thành tịnh giới: 

(1) Đạt tới sự thịnh vượng và giàu sang (#éwahanfam 

bhogakkhandham adhieacchafl), 


1 Digha Nikãya, Mahävagga, Mahäparinibbãnasuttam, `Silavanttanisamsä- 
Suttam (Advantages of observing the moral precepts Sutta). 
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(2)Đạt tới sự nổi danh (kalyano  kHtisaddo 
abbhuggacchari), 

(3) Tự tin gia nhập hội chúng hay nhóm người dù đó là 
Thánh, Brahma, chủ hộ hay người tu khổ hạnh 
(yaññadeva parisam upasankamafl), 

(4) Chết với một tâm vên tịnh (asammiulho kalankarotl), 

(5) Vào lúc thân suy yếu, sau khi tử, được tái tục ở cõi vuI, 
một thế giới chư thiên (kãyassa bhedã param maranä 
sugafIƯm saggam lokan upapaJJafl). 


Sự sống là vô thường. Ngay khi chúng ta bắt đầu sự sống, 
chúng ta cần chấp nhận rằng một ngày tử Sẽ đến. Nếu 
chúng ta không đạt đến Arahant trong kiếp sống này, thì 
chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình tái tục sau khi tử. Không như 
người có sự đạt đến Thánh cao quí có thể chọn việc tái tục 
còn lại, việc tái tục đối với một người thường thì không 
biết rõ. Nó có thể là những cõi khổ, cõi nhân loại, hay 
những cõi trời. Nhưng nếu người có thể tuân theo và bảo 
vệ thanh tịnh giới cho đến lúc tử, họ không cần lo lắng về 
nơi đến kế tiếp. Họ sẽ có một tái tục đến một nơi nhàn 
cảnh. 


Nếu bạn có thể tuân theo thanh tịnh giới, thì có nhiều nơi 
cho bạn lưu trú. Ví dụ, nếu bạn không có nhiều tiền thì bạn 
có thê đến Trung tâm Thiền Pa Auk của chúng tôi để tu 
tập Pháp Dhamma. Chúng tôi có thể chăm sóc và ủng hộ 
bạn để tu tập thiền. Chúng tôi có nhiều thí chủ rộng lượng, 
là người muốn làm để ủng hộ những người tuân theo giới 
tốt. Chúng tôi sẽ ủng hộ việc tu tập của bạn đến thanh tịnh 
giới và thiên. 
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Dù bạn có là một Phật tử hay không, nếu bạn phạm vào 
những học giới và làm việc giết, trộm cắp hay vân vân, thì 
bạn gieo những hạt giống của nghiệp (kamzna) bất thiện, 
bạn sẽ chịu quả khô. Nếu bạn đã thực hiện thanh tịnh giới, 
thì bạn đã gieo những hạt giống của nghiệp thiện và chắc 
chắn sẽ có những quả tốt và vừa ý. Bằng cách biết những 
lợi ích của việc tuân theo giới (s72), nó truyền cho bạn 
thêm cảm hứng và năng lượng để trau dôi việc tu tập này. 
Nó không chỉ sẽ cho những lợi ích trong kiếp sống này mà 
còn ở kiếp sông vị lai. 

Dù là bằng cách tuân theo thanh tịnh giới, bạn sẽ vẫn thấy 
nó rất khó đề làm tâm luôn trong trạng thái tốt, tích cực. 
Tâm vẫn phối hợp với tham (/obha), sân (dosa), s1 (moha). 
Với những phiền não như thế, tâm không thể đạt đến sự 
yên tịnh và hạnh phúc. Như thế, đề làm cho tâm thanh tịnh, 
vên tịnh hay vui, bạn cần tu tập bước thứ hai của lời Phật 
dạy; tu tập định học (sưmadhi sikkha). 


Samadhi Sikkha (Định Học) 


Đề tu tập định, Đức Phật dạy bốn mươi đề mục? thiền chỉ 
tịnh (samatha). Không có tham (lobha), sân (dosa), s1 
(moha) sanh theo tâm khi một thiền sinh chăm chú miệt 
mài theo một đề mục thiền đến một giờ, hai giờ, ba giờ 
đồng hô, hay lâu hơn. Vì tạm thời vượt qua những danh 
pháp phiền não, tâm trở nên yên tĩnh, lặng lẽ, tĩnh lặng. 


Trong bốn mươi đề mục thiền chỉ tịnh (sưma/ha), bạn có 
thê chọn một đề mục nào phù hợp theo căn tánh của bạn. 
Nhưng tại Trung tâm Thiên Pa Auk, chúng tôi thường bắt 


2 Xem phụ lục 1: 'Bốn Mươi Đề Mục” [trang 108]. 
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đầu băng Niệm theo hơi thở vô, hơi thở ra (Inãpãnassati). 
Từ kinh nghiệm của nhiều thiền sinh, chúng tôi biết rằng, 
khi một thin sinh tu tập siêng năng Änãpãnassati, định sẽ 
chắc chăn phát triển. Anãpãnassati có thê được tu tập lên 
đến thiên thứ tư (4° /;ãna). Khi đạt được sự chăm chú 
miệt mài, tâm có thể đình trụ ở một cảnh trong thời gian 
dài và trở nên rất yên tĩnh, lặng lẽ, tĩnh lặng. Không có 
những trạng thái bất thiện sanh theo trong khi ấy. 


Ngay cả những ý muốn về sự thịnh vượng vật chất, nếu 
bạn có định mạnh, thì bạn có thể trú một mình một cách 
vui sướng và hạnh phúc trong rừng. Do tu tập, bạn sẽ trực 
tiếp trải nghiệm tất cả sức mạnh của định và những lợi ích 
của nó. 


Tuy nhiên, ngay cả với trạng thái định sâu này, sự yên tĩnh, 
tĩnh lặng, một thiền sinh không có nhồ bỏ những trạng thái 
của căn danh bất thiện. Nếu một thiền sinh ngưng tu tập 
thiền, thì định của vị ấy có thể sẽ giảm. Định an chỉ 
(samatha) hay định hiệp thế (lokiya) không phải là một 
thành tựu vĩnh cửu. Nó có thể suy giảm hay biến mất khi 
việc tu tập bị ngưng. Kế đến, những trạng thái của danh 
bất thiện có thê xuất hiện trở lại và thiền sinh dễ phạm 
những học giới nếu không cần thận. Chỉ cần những căn 
danh phiền não còn, bất cứ hạnh phúc nảo đã đạt do thiền 
chỉ tịnh (sama/ha) là không vĩnh cửu. Đó là tại sao thiền 
sinh cần tiếp tục tu tập thêm bước cuối theo lời dạy của 
Đức Phật, đó là tuệ học (pa#ña sikkha). 


Paññã Sikkhä (Tuệ Hạc) 


Ở Trung tâm Thiền Pa Auk, sau khi tu tập phát triển định, 
các thiên sư sẽ hướng dân thiên sinh về tu tập thiên theo 
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bốn giới (2ha/u). Qua thiền bốn giới, một thiền sinh có thể 
thấy biết rõ hai mươi tám thứ sắc (rủp4). Sau khi hoàn 
thành việc thấy biết rõ về sắc, một thiên sinh sẽ tiếp tục 
quan sát thấy biết rõ danh (ma). Với một nền tảng vững 
chắc của thiền chỉ tịnh (sưma/ha), thiền sinh sẽ có khả 
năng quan sát thấy biết rõ những thực tính siêu lý của danh 
sắc („ãma-ripa) theo thực tính như vậy. 


Đề hiểu điều này, bạn cần biết rằng Đức Phật dạy về bốn 

loại thực tính siêu lý hay pháp siêu lý (paramaftha 

dhamưna). Chúng là những gì? 

1. C7a (tâm), 

2. Cefasika (sở hữu tâm), 

3. Rũpa (sắc pháp), 

4. Nibbana (văng mặt sắc, danh, và khổ: cùng tột an vui 

hạnh phúc). 

Tâm (c7a) và sở hữu tâm (cefasika) là thực tính siêu lý 

của danh (»zma). Kễ đến chúng ta có thực tính siêu lý của 

sắc (rữpa) và Nibbãna3. Ngoài việc tu tập phát triển định 

sâu, một người chỉ có thê thấy sự thật chế định như là 

bhikkhu, sayalay tu nữ, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, 
. Theo thực tính siêu lý, không có pháp như là bàng 

sanh, người nhân loại, chư thiên, chư Phạm thiên, và 

v.v..., chỉ có những danh và sắc siêu lý. Không có định, 

người chỉ có thể biết những pháp chế định và thấy dưới 

dạng khối, rắn chắc. Nếu bạn muốn thấy những danh và 

sắc siêu lý, thì bạn phải tu tập một trong những đề mục 

thiền để phát triển định. Dựa vào định này, một thiền sinh 

tiền lên tu tập thiền bốn giới (2/Z/„). Bốn giới (đhãm) là 


3 Nibbãna - vô vi giới (asañkhata dhãtu) (trạng thái không bị trợ tạo) 
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chỉ? Chúng là địa (pa/hav¡), thủy (ãpo), hỏa (/ejo), phong 
(vãyo). Khi thiền sinh quan sát thấy biết rõ theo bốn giới 
này trong toàn thân của họ từ đầu đến bàn chân và từ bàn 
chân đến đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần, họ sẽ kinh nghiệm 
thân của họ như một khối của 4 giới“. Khi điều này xảy ra, 
tưởng về “tự ngã” tạm thời biến mất. Thiển sinh kinh 
nghiệm rằng không có đàn ông, đàn bà, v.v... 


Sau khi có thể quan sát thấy biết rõ theo bốn giới nội phần 
trong tự thân, ngoại phần bạn cũng có thể quan sát nhà, xe 
và thấy chúng theo thực tính siêu lý chỉ là những nhóm 
của bốn giới. Khi thiền sinh hoàn thành việc thấy biết rõ 
bốn gIỚI, họ sẵn sàng tiếp tục với việc tu tập về thiền đề 
mục sắc (sắc nghiệp XỨ - rupa Kamma(fhäana), quan sắt 
theo hai mươi tám thứ sắc”. 


Trong cuộc sống hằng ngày, bạn có thê không nghĩ rằng 
thân và tâm của chúng ta đang thay đổi, sự thật thân và 
tâm luôn thay đổi này có thể không rõ ràng với bạn. Băng 
cách xem lại việc làm sao bạn nhìn năm nay so với năm 
rồi, bạn có thể thấy một số thay đôi tông quát. Đề biết và 
thấy tính thay đối này ở mức sâu nhất về những thực tính 
siêu lý, bạn phải phát triển định đủ mức, chỉ khi ấy bạn sẽ 
thấy trạng thái tự nhiên của pháp siêu lý theo thực tính như 
vậy. 


Sau khi quan sát thấy biết rõ sắc, thiền sinh có thê tiễn lên 
quan sát theo danh qua việc tu tập thiền đề mục danh (danh 
nghiệp xứ - 0ma kammnaffhana). Kế đến, sau khi thiền 
sinh có thể thấy biết rõ danh sắc („ma rủpa), thiền sinh 


Làm ơn đến gặp thiền sư có khả năng để tu tập theo hệ thống. 
5 Xem phụ lục 2: 'hai mươi tám thứ sắc' [trang 110] 
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phải quan sát các nhân hay duyên của chúng, đó là quan 
sát theo pháp liên quan tương sinh (paƒficca samuppaaa). 
Pháp liên quan tương sinh là về các nhân và quả hoạt động 
ra sao qua ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật dạy 
bốn phương pháp để quán theo pháp liên quan tương sinh, 
tùy theo tính nết của người nghe, và có một phương pháp 
thứ năm do Tôn giả Sãriputta dạy. 


Tại tu viện Pa-Auk thường chỉ dạy hai phương pháp; 
phương pháp thứ nhất và thứ năm. Phương pháp thứ nhất 
ví dụ đã ghi lại ở tại Mahanidana-Suttam thuộc DIgha- 
Nikãya và Nidãna-Vagga (Phần Nhân duyên) thuộc 
Sarnyutta-NIkaya. Phương pháp thứ năm đã ghi chép trong 
Patisambhidä-magøsa, Dhammatthiti-ñana-niddeso. 


Chỉ sau khi bạn có khả năng quan sát thấy biết rõ danh sắc 
(nãma rũpa) và các duyên của chúng, thì bạn mới có thê 
thấy trạng thái của chúng. Trạng thái của chúng là chỉ? 
Chúng luôn sanh và diệt với tốc độ phi thường. Ở giai đoạn 
siều lý (paramaíiha) này, bạn có thể bắt đầu thiển theo 
danh sắc (é0đma rupa) và các nhân của chúng thì vô thường 
(anicca), khô (dukkha) và vô ngã (anafia). 


Tất cả danh sắc (nzma rữpa) đều vô thường (anicca) vì 
luôn sanh và diệt. Vì chúng vô thường, ngay khi chúng 
sinh khởi chúng diệt, vì vậy chúng là khổ (dukkha). Danh 
sắc (nãma rupa) thì vô ngã (anafa), vì nêu có ngã (aí/4) 
thì chúng sẽ hiểu theo sự mong muốn của chúng ta, không 
bị bịnh, không bị già và không bị chết. Nhưng do tính vô 
ngã, nên chúng ta bị bịnh, già và chết. Khi chúng ta thiền 
theo danh sắc („ma rñpa) là vô thường (amicca), khô 
(dukkha) và vô ngã (anafía), đầy là tu tập về tuệ quán/ 
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minh sát (vzssanä), như thế đây là tuệ học (paññã 
sikkhã). 


Từng bước tuệ quán” qua tu tập minh sát (vi2assan4) dần 
phát triển và mạnh mẽ làm suy yếu những phiền não cho 
đến khi thấy rõ đạo — quả agga-phaia) và mục tiêu hiểu 
biết rõ, giác ngộ, Nibbãna. 
Đạt được NIbbana, nghĩa là một thiền sinh đã bắt đầu hoàn 
thành sự trừ tiệt những phiền não bằng cách đạt tới những 
giai đoạn sau của một bậc Thánh. Đó là: 
1. Sofäpanna (Bậc Nhập lưu) 
Tuệ đạo thất lai (Sofãäpatfi-magga-ñãna) trừ tiệt ba pháp 
triền (samyojana): 
¡.. Thân kiến (sakkaya-difth)), 
1i. Hoài nghĩ (wicikiccha), là nghĩ về tam bảo, những 
kiếp sông quá khứ và vị lai, vận hành của nghiệp, 
VÀ: 
ii. Giới cắm thủ (sĩlabbafaparämasa). là bám chặt, giữ 
chặt vào những nghi thức, lễ nghi sai trái. 
Bây giờ, bậc Nhập lưu có tín bắt động về Đức Phật, giáo 
Pháp và Tăng chúng, tín bắt động vê nhóm tam học, tín 
bất động về những kiếp sống quá khứ, tín bất động về 
những kiếp sống vị lai, tín bất động về pháp liên quan 
tương sinh (paficca samuppada). Một người là bậc 
Nhập lưu không thê chấp giữ một tà kiến về sự vận hành 
của nghiệp nữa và không thê phạm, vượt quá năm điều 
học. Một bậc Nhập lưu sẽ chắc chắn đạt đến Ứng cúng 


6 Xem Phụ lục 3: `Mười sáu Vipassanã Ñãna (tuệ quán)“ [trang 111]. 
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(arahan!) trong bảy kiếp sông, hoặc là một chúng sanh 
nhân loại, chư thiên hay Phạm thiên (Brahma). 


2. Sakadägami (Bậc Nhất lai) 
Tuệ đạo nhất lai (Sakadägãmi-magga-ñãna) không trừ 
tiệt phiền não nào, mà làm suy yếu thêm những pháp 
triền về tham dục, sân hận, si mê. Một bậc Nhất lai 
(Sakadagđmì) có thể tái tục trong thế giới nhân loại chỉ 
một lần và chắc chăn đạt đến Ứng cúng (araham) trong 
kiếp sống đó. 

3. Anäsãmi (Bậc Bất lai) 
Tuệ đạo Bắt lai (1nãgãmi-magga-fñäna) trừ tiệt: 
iv. tất cả những dục ái (kãmaräãga) còn lại, 
v._ tất cả những phẫn nộ, khuê phẫn (pa/igha), bao gồm 

hồi hận. 

Bậc Bắt lai không thể tham gia vào hành vi nhục dục, 
hay phi báng, nói cay nghiệt, hay ác ý nữa. Ngài sẽ 
không bao giờ trở lại kiếp sông nhân loại hay chư thiên 
dục BIỚI. Một bậc Bất lai (4»ãgmi) sẽ chắc chăn đạt 
đến Ứng cúng (araharm?) là một Phạm thiên (BraJưna) 
trong kiếp sau. 


4. Araha (Bậc Ứng cúng) 
Tuệ đạo Ứng cúng (Arahaf1a-magga-ñana) trừ tiệt: 
vi. ái VỆ Sắc (yuparaga) 
vii. ái về vô sắc (ariparäga) 
VII. ngã mạn (mãng) 
1x. điệu cử (/ddhacca) và 
x. _ vô minh (avi2) 
Tóm lại, bậc Ứng cúng (zraham) đã hoàn toàn trừ tiệt 
tham (/obha), sân (dosa) và s1 (moha). Hành động của 
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bậc Ứng cúng (Araham?) không trợ sanh nghiệp 
(kamma) dù nghiệp bất thiện (akusaka kamma) hay 
nghiệp thiện (k⁄saka kamma). Tư (cefana) của bậc 
Arahant chỉ là làm. Không còn tái tục nữa đối với một 
bậc Arahant. 


Khi thiền sinh đạt Nibbãna, thì họ có thể sống thực sự 
yên tĩnh, vui và thanh thản một cách sâu sắc. Đây được 
gọi là pháp siêu thế (/oku#tara dhamma). Một khi người 
thấy rõ Nibbãna, họ có thể không bao giờ mất sự đạt 
được này do sức mạnh của đạo và quả (nagga - phala). 


Bây giờ, bạn hiểu rằng giới học (sa sikkhđ), định học 
(samadhi sikkhä) và tuệ học (pañña sikkha) là lời dạy 
của Đức Phật đưa chúng ta đến sự thoát khỏi khổ. Mục 
tiêu này là hạnh phúc cao nhất, Nibbãna. Bạn có thể đạt 
được pháp hạnh phúc bằng cách từng bước tu tập theo 
sự hướng dẫn của Đức Phật. Đề đạt được Nibbäna, bạn 
nên tu tập thiền với năm chỉ phần cần thiết để tu tập 
thiền. Năm chi phần cần thiết này được gọi là 
*Padhaniyanga” theo Pal. 
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Năm Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền (Padhãniyanga) 


Tôi muốn chia sẻ pháp (dhamma) về năm chỉ tỉnh cần 
(padhãniyanga), là năm chi phần cần thiết đề tu tập thiền, 
đã trích từ Anguttara Nikaya, Pañcakanipata, 
dutiyapanqäsakam, nTvaranavagsa, padhãniyalga sutta 
(5.53). Chúng là gì? 
Chi thứ nhất là, 

1. Saddha (Tín) 
"Saddho hoti, saddahati tathãgatassa bodhim ` 
“Vị ấy đặt lòng tin vào sự giác ngộ của Như lai 
(Tathagaía). Đó là tín”. 


Thiền sinh nên có lòng tin vào trí toàn tri của Đức Phật 
(Buddha), với sự hiểu biết răng Đức Phật vốn có đầy đủ 
chín ân đức. Cũng thế, nên có lòng tin vào giáo pháp 
(Dhamma) và Tăng chúng (Sangha) và tín tưởng vào các 
pháp ấy. 
Chín Ân Đức Của Phật (Buddha) 
1. Arahzm - Ứng cúng, xứng đáng ở sự tôn kính cao nhất; 
2. Sammä Sambuddha - Chánh đăng giác, hoàn toàn tự 
giác ngộ; 
3. Vijjãcaranasampamna - Minh hạnh túc, trọn vẹn về 
chánh trí và hạnh; 
4. Sugara - Thiện thệ, chỉ nói những điều lợi ích và sự thật; 
5. Lokavidi - Thế gian giải, biết ba thể gian một cách 
tường tận. 
Ba thể gian là: 
a) Thế gian của chúng sanh hữu tưởng, “chúng sanh thế 
gian" (saffa-loka), 
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b) Thế gian của hiện tượng bị trợ tạo, “pháp hành thế 
gian" (sankharaloka), 

c) Thế gian làm cơ sở của những cõi hiện hữu khác 
nhau, “hư không thế gian" (okasa-loka); 

6. Anuftaro purisadamma-särathi - Vô thượng sĩ điều ngự 
trượng phu; 

7. Satthä deva-manussãnam - Thiên nhân sư, thầy của trời 
(deva) và người; 

§. Buddha - Phật, Bậc đã tự giác ngộ thấy rõ bốn Thánh 
đề và dạy người khác thấy rõ nó; 

9. 8hagavä - Thế tôn, có đức tính với sáu phẩm chất cao 
quí (học trò không thê đạt được) huy hoàng (bhaga), đó 
là: 

1. ÏSsariyd (cao nhất, tối cao), 

ii. Dhamma (tuệ về chín pháp siêu thế, tức là bốn đạo, 
bốn quả và Mibbãna), 

ii. Yasa (danh tiếng và nhiều môn đô), 

1V. 5777 (sự chói lọi của thân hoàn hảo), 

v._ Kđma (sức mạnh của việc hoàn thành), và 

vi. Payaría (cần cù vô song). 


2. Appabadha (Sức khỏe. ít bệnh) 

'Appäbaädho hoti appätanko - “VỊ ấy mạnh khỏe, thoát 
khỏi bệnh.” 

Tu tập thiền cần phải có một điều kiện sức khỏe tổng quát 
tốt. Theo lý tưởng, người tu thiền thoát khỏi những bệnh, 
không có bất cứ sự đau nào trong thân, có khả năng tiêu 
hóa tốt, không quá lạnh, không quá nóng. và tiêu hóa thích 
hợp. Những điều này cung câp những điều kiện có lợi cho 
tu tập thiền. Ngày nay, một số người cố gắng cải thiện sức 
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khỏe của họ bằng cách ăn kiêng lành mạnh và dùng 
phương pháp trị giải độc tự nhiên. 


3. Asafha (Chân thật) 
'Asatho hoti anãyãv?- '*VỊ ấy chân thật và không xảo trá.” 
Thiền sinh phải chân thật, không xảo trá và tự bày tỏ phù 
hợp với người thầy sự thật hoặc tuân theo những bạn đồng 
tu của họ trong đời sống thanh tịnh. 


4. Viriya (Tình Cần) 
Thiền sinh phải hết sức cô găng từ bỏ những pháp bắt thiện 
và đạt được những pháp thiện. Thiền sinh nên lập sự tinh 
tắn vững chắc trong việc hoàn thành pháp tròn đủ (paãra?) 
và không bao giờ ngưng thực hiện pháp thiện. Đây có 
nghĩa là bạn phải có nghị lực mạnh mẽ hay cô găng hết 
sức. Nhưng sự tinh cần ở đây nhất là sự tinh cần liên quan 
đến thiên. Thiền sinh nên tu tập thiền với sự tỉnh tấn hết 
sức và không ngưng tu tập. Nếu bạn ngưng tu tập, thì bạn 
sẽ không đạt đến định sâu và sẽ không biết rõ Nibbãna. 

5. Pañna (Trộ 

'Paññavä hoi - “*VỊ ấy là bậc trí”. 
Thiền sinh phải có trí của tuệ quán/ minh sát (vippasanä- 
ñãna); tuệ quán ở đây nhất là nói đến “sanh diệt/ tiễn thoái 
tuệ” (Udayabbaya ñaãna) của danh và sắc (nãma-rupa) và 
các nhân của chúng. Ví dụ, bây giờ bạn đang đọc một bài 
luận về pháp (đhamưna). Tâm bạn phối hợp với trí, nhưng 
nó chỉ là trí bình trường, không phải là tuệ quán 
(yippasana-naI4). 
Năm chỉ tính cân (padhaniyansa) này cũng có thể được 
gọi là năm phần cần đến cho tu tập thiền để biết rõ 
Nibbãna. Khi bạn có năm chi phần này đây đủ, bạn có thể 
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biết rõ Nibbãna. Nếu bạn không có trau dỗi năm chi phần 
này thì việc biết rõ Nibbãna là không thể. Bạn sẽ vẫn cần 
tu tập thêm. Trước khi chúng ta thảo luận chỉ tiết về chúng, 
trước tiên tôi sẽ kế cho bạn một câu chuyện. Bạn có biết 
hoàng tử Bodhi” hay chăng? (Bodhirajakumara). 


Hoàng tử Bodhi là con trai của vua Udena. Ông ta đã học 
nghệ thuật cưỡi voi và dùng gậy nhọn của người cha hoàng 
tộc của ông ấy. Như thế, ông ấy trở nên thành thạo trong 
việc thuần hóa voi. Một ngày nọ, hoàng tử Bodhi thỉnh 
Đức Phật (Buddha) và Tăng chúng (Sa¿gha) của Ngài đến 
khánh thành lâu đài của ông ấy. Nhân cơ hội đó, Đức Phật 
(Buddha) đã giải thích từng bước về cách làm sao Ngài đã 
tu tập Tam Học, đó là giới học (si sik&hđ), định học 
(samadhi sikkha) và tuệ học (pañña sikkha) hay nhóm tám 
Thánh đạoŠ cho đến khi Ngài trở nên giác ngộ. 


Sau khi Ngài đã hoàn thành thời thuyết pháp, hoàng tử 
Bodhi đã hỏi Đức Phật một câu hỏi: 

“Hầu hết Đức Phật cao thượng, đối với người có một 
người dẫn đầu và người dạy như là Ngài, Ngài cần tu tập 
bao lâu để đạt đến giai đoạn Arahant và được hưởng sự 
yên tịnh và khinh an?” 


Đức Phật đáp rằng: 
“Này hoàng tử, trong môi liên quan này ta muôn hỏi ngài 
một câu hỏi và ngài có thê trả lời như ngài thích: Ngài có 


7 Majhima Nikãya, Majjhimapannasa, Rãjavagga, Bodhi-Rãja-Kumara 

Sufarm (The Royal-Son Øoa// Sutta). 

8 Nhóm tám Thánh đạo bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 
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khéo léo trong việc cưỡi voi và dùng gậy nhọn điêu khiên 
voi phải chăng?” 

Hoàng tử trả lời: 

“Vâng, bạch Ngài, tôi khéo léo trong việc cưỡi voi và dùng 
gậy nhọn điêu khiên voi””. 


Đức Phật tiếp tục hỏi hoàng tử: 

“Này hoàng tử, giả sử một người biết ngài khéo léo về 

nghệ thuật cưỡi voi và dùng gậy nhọn, đến học nghệ thuật 

cưỡi voi dưới sự giảng dạy của ngài với những nhược điểm 
này: 

I) Thiếu lòng tin: Vị ấy không đủ tin để đạt đến mức hay 
mục tiêu mong muôn. 

2) Bệnh tật: VỊ ây đang khổ do bệnh nặng đủ để ngăn vị 
ấy không đạt đến mục tiêu mong muôn. 

3) Không chân thật: VỊ â ây không chân thật hay làm ra vẻ 
tự đắc và thái độ khoác lác ngăn chặn vị ây khỏi sự đạt 
đến mục tiêu mong muốn. 

4) Thiếu tinh cần: Vị ấy thiếu sự tĩnh cần nghiêm chỉnh 
để đạt đến mục tiêu mong muốn. 

5) Thiếu trí: Vị ấy không đủ trí thông minh để đạt đến 
mục tiêu mong muốn. 

Người đó có thể học nghệ thuật cưỡi voi và dùng gậy nhọn 

từ ngài hay chăng?” 

Hoàng tử đáp: 

“Thưa Đức Phật Tối thượng, sẽ không thể đào tạo một 

người có bất cứ một trong năm khuyết điểm để đạt đến 


3 Angkusha or bullhook. 
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mục tiêu mong muốn, nói chi đến việc đào tạo người có cả 

năm khuyết điểm”. 

Lần nữa, Đức Phật hỏi: 

“Này hoàng tử, giả sử có người đến ngài học nghệ thuật 

cười voi và dùng gậy nhọn có những phẩm. chất sau: 

() Tín: VỊ ây có đủ lòng tin làm cho vị ây có thể vươn 
tới mục tiêu mong muốn. 

(2) Sức khỏe: Vị ấy không có bất cứ bịnh tật nào hay là 
có sức khỏe tốt đề làm cho vị ây có thể vươn tới mục 
tiêu mong muốn. 

(3) Chân thật: VỊ ấy không làm cho kỳ vọng sai, hay VỊ 
ấy là người có một tâm chân thật làm cho vị ấy có thể 
vươn tới mục. tiêu mong muốn. 

(4) Tinh cần: Viâ ấy là người có sự tinh cần nghiêm chỉnh 
làm cho vị ấy có thể vươn tới mục tiêu mong muốn. 

(5) Trí: Vị ấy là một người thông minh có khả năng đạt 
đến mục tiêu. 

Điều đó sẽ có thể Xây ra đến cho ngài để đào tạo một ngưỜi 

có những phẩm chất như vậy đạt đến mục tiêu mong muốn 

hay chăng? 


Hoàng tử Bhodhi đáp: 

“Thưa Đức Phật Tối thượng, điều đó sẽ hoàn toàn có thê 
xảy ra đến cho con việc đào tạo một người đạt đến mục 
tiêu mong muốn, dù nều vị ấy chỉ có một trong năm phẩm 
chất, hơn thế nếu vị ấy có cả năm phẩm chất”. 


“Này Hoàng tử, theo cách tương tự có năm chi phần đề cố 
găng đạt bởi người tu tập thiên”. 
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Kế đến, Đức Phật tiếp tục giảng về năm “chi tỉnh cần? 
(padhãniyanga) như tôi đã đề cập trước và được ghi chép 
trong Padhaniyanga Sutta như sau: 
*“Panciman, bhikkhave, padhaniyangani. Katfamani 
pañca? ldha, bhikkhave, bhikkhu saddho hotl, saddahaHi 
tathagatassa bodhiủm — THpỉ so bhagava araham 
sammasambuddho vừjacaranasampanno sugafo lokavidn 
qnuttaro purisadammasarathi satthä devamanussanam 
buddho bhagavali Appabadho hoi qppalfanko; 
samavepakimyä gahanya samannagaf6 nãtisiãya 
naccunhaya majjhimaya padhaãnakkhamaya; asatho hoti 
amayawi yathabhutan qadanam avikata satthari va 
vinfnusu vã sabrahmacarisu, raddhavriyo viharaH 
qkusalanam dhammanamn pahanayad  kusalanam 
dhammnanam upasampadaya, thamava dalhaparakkamo 
anikkhitadhuro kusalesu dhammesu; paññava holi, 
udayathagamimyä paññaya samannagafo ariyaya 
nibbcdhikhaya samma dukkhakkhayagamimiya. lmani kho, 
bhikkhave, pañca padhaãniyangam1.` 

“Này chư Bhikkhu, có năm chỉ trợ giúp tu tập thiền, những 

chi nào là năm? 

(1) Ở đây, một bhikkhu có đầy đủ tín. Vị ấy đặt lòng tin 
vào sự giác ngộ của Như Lai (7øaihãgaía) như vầy: 
“Thế tôn là một bậc Ứng cúng (Araham:), hoàn toàn tự 
giác ngộ. Đã có đầy đủ minh và hạnh, chỉ nói những 
điều lợi ích và thật, người biết rõ thế gian, người dạy 
không ai hơn cho những người đã được dạy thuần (vô 
thượng sĩ điều ngự trượng phu), thầy của trời và người, 
bậc đã giác ngộ, Thế tôn. 
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(2) Vị ấy khỏe mạnh, không bị bệnh tật, có sự tiêu hóa đều 
đều, đó là không quá lạnh hay không quá nóng mà vừa 
phải và phù hợp tu tập thiền. 

(3) Vị ây chân thật và thành khẩn, người bộc lộ bản chất 
thật của anh â ấy cho thầy và những Tăng sĩ đồng tu. 

(4) Vị ấy được chuẩn bị với sự cố găng hết mình cho việc 
từ bỏ những pháp bắt thiện và đạt được những pháp 
thiện; vị ây mạnh mẽ chắc chắn trong việc ráng sức, 
không từ bỏ nhiệm vụ trau đồi những pháp thiện. 

(5) VỊ ây là bậc trí; vị ây đạt được trí quan sát thấy biết rõ 
sự sanh và diệt, đó là sự cao quí thâm nhập thấu rõ và 
đưa đến sự phá vỡ hoàn toàn khô. 


Này chư Bhikkhu, đây là năm chi phần trợ giúp tu tập 
thiên”. 

Vì vậy, bạn nên cân nhắc bằng sự xem lại, dù bạn có năm 
chỉ này hay không. Nếu bạn không có năm chi này, bạn 
không thê đạt được Mibbãna. Bạn nên tu tập liên tục, phát 
triển và hoàn thành năm chi phần này. 


Chúng ta hãy nghiên cứu chúng từng pháp một theo những 
gì được giải thích trong Chú giải. 


1. Saddhã (Tín) 

Chú giải giải thích sự tin chắc của tín (sađđJ) băng cách 
chia chúng thành 4 loại: 

a. Agama-saddha (lòng tin giáo pháp), 

b. Adhigama-saddha (lòng tin đạt được, chứng đạt), 

c. Ókappana-saddha (lòng tin kiên định), 

d. Pasada-saddha (lòng tin trong sạch, tịnh tín). 

Tôi sẽ giải thích thêm về bốn loại tín này, ở phần kế sau. 
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[al Agama-saddhã (Lòng tin giáo pháp) 
“Tattha sabbannubodhisattanam saddha, abhiniharato 
pafthaya agafatta agamasaddha nãmag”. 
“Tín của chư bồ tát (Bodhisarra) vẫn không lay chuyên từ 
khi ra ý quyết định trở thành một vị Phật (Buddha), đây 
được gọi là lòng tin giáo pháp - agana-saddha'. 


Bồ tát (Bodhisaffa) của chúng ta đã lập nguyện trở thành 
một vị Phật (Buddha) vào thời Phật Dipankara Buddha, 
bốn a-tăng-kỳ (asaikheyya kappa)'” và một trăm ngàn 
kiếp (kappa)!! qua. Từ lúc đó cho đến kiếp sống cuỗi của 
Ngài là hoàng tử Siddhattha, Ngài không bao giờ mắt đức 
tin. Bodhisatta cần hoàn thành mười pháp tròn đủ 
(param7). Ví dụ, xả thí tròn đủ (đãng parani); đôi khi ngài 
xả thí gia đình hay những phần thân thể đến những ai cần 
hay muốn chúng. Đôi khi bạn cần xem lại những đức tính 
tinh thần cao cả của Bodhisatta. Bạn có thê nào làm những 
việc giống như Bodhisatta hay chăng? 


Trong tất cả mười pháp tròn đủ (pãrzm?)!2, xả thí tròn đủ 
(dãna pãramï) là pháp dễ nhất cốt để trở thành một vị Phật 
(Buddha). Dù là pháp dễ tu tập nhất trong mười pháp, 
nhưng rất Ít người có thể tu tập như vậy tận tình và liên 
tục. Nếu bậc tu tiễn không thể tu tập như vậy, thì vị ẫy sẽ 


10 Khoảng thời gian vô tận không thể tính. 

11 Khoảng thời gian của một Kappa không thể tính được bằng số năm. Nó chỉ 
được biết bằng sự suy luận. Giả sử có một kho thóc lớn một yojana (xem 
footnote 19) mỗi chiều dài, rộng và cao và đầy những hạt mù tạc (mustard) 
nhỏ xíu. Quan 100 năm, một hạt được lấy ra một lần. Khi tất cả những hạt 
mù tạc (mustard) được lấy ra, thời gian gọi là kappa sẽ chưa hết. 

12 Mười pháp tròn đủ (parami - pháp độ) là: xả thí (2), giới (s72), xuất ly 
(nekkhamma, trí tuệ (paf/2), tình cần ( vzi2), nhân nại (an), chân thật 
( sacca), chí nguyện (ađ/thãna), lòng từ (zmef£ä), hành xả (upekkhi. 
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ngưng dọc đường và sẽ không trở thành một vị Phật 
(Buddha). Bồ tát (Bodhisarra) của chúng ta không bao ĐiỜờ 
quên hoàn thành những pháp pãramI cần thiết với mục 
đích đến trạng thái giác ngộ (Buddharra). Suốt nhiều lần 
tái tục, Ngài xả thí vợ, con gái, con trai của ngài, nhiều 
thân phần khác nhau và mạng sống của Ngài. Nếu có ai 
hỏi bạn xả thí cặp mắt của bạn, bạn có sẵn sàng xả thí hay 
chăng? Vâng, sẽ rất là khó cho bạn làm điều đó. Dù nó rất 
khó, Bodhisafa không bao giờ quên hoàn thành pháp 
pãramï của Ngài. Từ lúc tiếp nhận lời tiên tri xác định về 
trạng thái giác ngộ và cho đến khi giác ngộ, Ngài không 
bao giờ mất đức tin của ngài. Vì lý do này, loại đức tin này 
được gọi là lòng tin giáo pháp - agana-saddha. 


[bị Adhigama saddha (Lòng tin chứng đạt) 
“Ariyasavakanam pafivedhena qdhigaftata qadhigama- 
saddhaã nãmgđ”. 

“Lòng tin của các Thánh đệ tử vẫn không lay chuyền từ 
khi họ thấy rõ Nibbãna, đây được gọi là lòng tin chứng đạt 
- qdhieama-saddhd'`. 


Lòng tin này không như lòng tin của người phàm hay 
phàm đệ tử. Ví dụ, bây giờ bạn có thể có lòng tin, nhưng 
một số kinh nghiệm bất hạnh có thê xảy ra làm cho bạn 
mất lòng tin của bạn. Mặt khác, các Thánh đệ tử hay chư 
Thánh là người đã đạt “tuệ đạo? (maggañäna) hay thấy rõ 
Nibbäãna, có lòng tin bất động và không thể thay đổi vào 
Đức Phật (Buddha), vào giáo Pháp (Dhamma). vào Tăng 
chúng (Saøsha) và vào chính họ. Điều này sẽ không bao 
giờ biến mất trong cả kiếp sông của họ bất kế hoàn cảnh 
nào. Loại lòng tin này được gọi là lòng tin chứng đạt 
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(adhigama-saddhä) bằng sự thấy rõ đạo và quả (magga- 
phala). 


Liên quan đến loại lòng tin (s42) này, tôi sẽ kê một câu 
chuyện vê người bệnh phong hủi Suppabuddha, bạn có 
bao giờ nghe nó trước đây hay chăng? 


Chuyện Về Người Bệnh Phong Hủi Suppabuddha 
Vào một dịp Đức Phật đang trú gần Rãjagaha tại khu rừng 
tre, nơi trú ân của những con sóc. Và vào dịp đó, có một 
người bệnh phong hủi tên Suppabuddha, là một người 
nghèo và khốn khô. 


Vào lúc Đức Phật đang dạy pháp đến hội chúng lớn vây 
quanh. Có nhiều người trong thính chúng như là bhikkhu, 
bhikkhunl, cận sự nam („pasaka), cận sự nữ (upasika) và 
những người khác. Từ xa, người bệnh phong hủi 
Suppabuddha'3 đã thấy hội chúng đó. Vị ấy đi qua đến hội 
chúng lớn, thấy Đức Phật ở nơi đó và tự nghĩ: “Đó là bậc 
thầy Gotama dạy pháp. Tại sao tôi không lắng nghe 
pháp?” Vị ấy ngồi hơi xa cách thính chúng ở một góc của 
tu viện. Do bệnh phong hủi của vị ấy, vị ấy không dám đến 
sân những người khác. 

Lòng “bi” của Đức Phật (Buaddha) bao trùm cả hội chúng 
với trí toàn giác của Ngài thấy rằng Suppabuddha có khả 
năng hiểu pháp. Hướng lời nói của Ngài đến 
Suppabuddha, Ngài ban thời pháp, dần dần nói về xả thí 
(dãna-kathä), nói về giới (sila-kathä), nói về cõi trời 


l3 UJdana Sonavagga, 'Suppabuddha-Kufthi-Suitam' (Người Bệnh  Hủi 
Suppabuddha Sutta); Cũng đã trình bày trong Øammapada, Bãlavag0ga, 
'Suppabuddha-Kuffhi-Vatthu (Chuyện về Người Bệnh Hủi Spabuddha). 
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(sasga-kafha); Ngài trình bày những điều trở ngại, sự 
thoái hóa, nhược điểm, tội lỗi của Dục dục (kãmãnam - 
adinavam - okaran - sankilesam - katha), và những phước 
báu, thuận lợi của sự từ bỏ (nekkharmma- -điSđ1]1SaIn- 
katha). Kê đến, khi Đức Phật (Buddha) biết rằng tâm của 
Suppabuddha đã sẵn sàng thoát khỏi những pháp cái và 
trong sáng, Ngài giải nghĩa về Bốn Thánh Đế. 
Suppabuddha đã lĩnh hội Bốn Thánh Đề một cách sâu sắc 
và trở thành một bậc Nhập lưu (So/-panna). Mong muốn 
trình Đức Phật về thành tựu của mình nhưng không dám 
mạnh dạn bước vào giữa hội chúng, vị ây chờ cho đến khi 
mọi người tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật xong. Một khi 
hội chúng đã giải tấn, vị ây đến sần Đức Phật. 

Vào lúc ấy, vua trời Sakka tự nghĩ: “Người bệnh phong 
hủi mong muốn làm cho biết sự thành tựu của anh ấy trong 
giáo pháp của Đức Phật. Tôi sẽ kiểm tra anh ấy”. Vì vậy, 
vua trời đến anh ấy, lơ lửng trên không, và nói anh ấy như 
vẫy: 

“Suppabuddha, bạn là người đàn ông đáng thương, một 
người đàn ông khổ sở với những điều bất hạnh. Tôi sẽ cho 
bạn sự giàu sang vô hạn nêu bạn nói, 


“Buddho na buddho, “Phật không là Phật 
dhammo na dhammo, Pháp không là Pháp 
sangho na sangho, Tăng không là Tăng 
alam me buddhena, Tôi đã chán ngấy Phật 
alam me dhammena, Tôi đã chắn ngây Pháp 


alam me sanghena. ” Tôi đã chán ngây Tăng”. 
Bạn nghĩ sao? Suppabuddha trả lời vua Sakka ra sao? 


Người bệnh phong hủi nói với vua Sakka: 
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“Bạn là a1?” 

“Tôi là Sakka”. 

“Sakka đáng thương, bạn không xứng để nói với tôi, bạn 
nói rằng tôi là người đáng thương và khổ sở.” 

Kế đến, Suppabuddha ngâm kệ để đáp lại vua Sakka: 
“Saddhadhanam siladhanam, 
hirI ottappiyam dhanan; 
Sutadhanañca cägo ca, 
panna ve saftamnam dhana. ` 
*“Ÿassa ete dhang atthi, itthiyä purisassa va, “1daliddo Tỉ 
tam ahu, amogham tassa JIVvitq Ti. 

Tassimani me safta ariyadhandni santi. Yesafhi Imani 
dhanđni santi, na fveva te buddhehi và paccekabuddhehi 
va dalidda Tỉ vuccanH. ” 

“Trái lại, tôi đã đạt được hạnh phúc và sự giàu sang lớn 
lao: bảy loại Thánh sản!*. Những ai có nhiều sự giàu sang 
này không được gọi là đáng thương bởi Đức Phật hay Phật 
Độc giác”. 

Khi Sakka nghe vị ây nói như vậy, Sakka đã đến Đức Phật, 
và cho Ngài biết về cuộc nói chuyện. 

Đức Phật nói với Sakka răng: “Sakka, điều đó không thể, 
dù với một trăm miếng vàng, dù với một ngàn, để thuyết 
phục người bệnh phong hủi Suppabuddha để nói “Phật 
không là Phật, Pháp không là Pháp, Tăng không là Tăng”. 
Vì Đức tin của vị ấy không thể lay chuyền. 


. 


14 Bảy loại Thánh sản là: (1) Tin vào Tam Bảo (sađZ#ã); (2) Giới (s7a); (3) Hỗ 
thẹn làm điều bất thiện (Z7); (4) Ghê sợ làm điều bất thiện (ø/#aø2); (5) Bác 
học, hiểu nhiều (øã#usacca); (6) Xả bỏ, từ bỏ (cãøa); (7) Trí (pañZã) 
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Kê đến Suppabuddha đến Đức Phật, và Đức Phật đã tiếp 
nhận ông ây. Và nói cho Đức Phật biết về sự thành tựu của 
ông ấy, ông ấy đứng dậy từ chỗ ngồi và rời tu viện. 


Tại sao vua Sakka không thể thuyết phục Suppabuddha? 
Vì đức tin của một bậc Thánh rất mạnh. Đức tin của họ sẽ 
không bị lay chuyền ngay khi họ biết rõ Nibbãna. Từ một 
quan điểm phố thông bên ngoài, nhiều người sẽ nói 
Suppabuddha là đáng thương. Tuy nhiên, Suppabuddha có 
bảy loại Thánh sản. Sự giàu sang bên trong thật sự làm cho 
vị ấy là một người giàu. Loại đức tin này được gọi là lòng 
tin chứng đạt (ađhigama-saddha). 

Bây giờ tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện khác với lòng tin 
chứng đạt (adhigama-saddhä) vì nhiều người quan tâm về 
những câu chuyện và nó cũng sẽ làm dễ hiểu. Câu chuyện 
kế là về Sũrambattha. 


Câu Chuyện Về Chủ Hộ Sirambattha 
Sũrambattha!” sanh vào một gia đình của trưởng giả ở 
Savatthi, trong thời Đức Phật Gotama. Khi vị ây đủ tuổi 
kết hôn, vị ấy kết hôn và trở thành một người ủng hộ 
thường xuyên của các vị tu khổ hạnh theo giáo pháp khác. 


Vào một buổi sáng sớm, Đức Phật xem xét thế gian đến 
những cá nhân nào sẵn sàng để giác ngộ và thấy sự chín 
mùi quả phúc của Surambattha để đạt tới đạo Nhập lưu 
(Sofäpati Magga). Đức Phật đã đi đến nhà của 
Sũrambattha đề khất thực. 


" Majjhima Nikãya, Mũlapannäsa Atthakathã, Cũlayamakavagga và 
Anguttara Nikaya, Ekakanipata Atthakatha, Etadaggavagga 
`Surambatthavatthu' (Chú giải về câu chuyện của Sũrambattha). 
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Sirambattha tự nghĩ: “Samana Gotama xuất thân từ một 
gia đình quí tộc và có tiếng tốt trong thế gian. Có thê điều 
này thật đáng cho tôi tiếp đãi Ngài ân cần”. Nghĩ như vậy, 
vị ấy đã đi đến Đức Phật, bày tỏ lòng tôn kính dưới chân 
Ngài, nhận bát của Ngài, và dẫn Ngài đến một cái ghế cao 
đề dành cho những người cao quí. Sũrambattha dâng vật 
thực, phục vụ Đức Phật, và ngồi ở một nơi thích hợp. 
Đức Phật đã giảng một bài pháp phù hợp với căn tánh của 
Sũrambattha. Vào cuối bài giảng, vị ấy trở thành bậc Nhập 
lưu (Soø/ãpannad). Sau khi giúp Surambattha đạt tới tuệ 
Nhập lưu, Đức Phật quay trở về tu viện. 


Bây giờ, thiền sinh phải không quên về Mãra (Ma vương). 
Bạn đang chiến đâu với Mãra. Mãra là những gì thường 
tác động, chi phối con người bằng năm dục. Nếu thiền sinh 
đi theo ý của Mara, điều này có nghĩa là họ sẽ thua cuộc 
chiến. Tất cả năm dục là vũ khí của vị ấy. 


Mãra/5 nghĩ: “Sũrambattha chủ hộ này thuộc về tín đồ của 
ta, vị ây là một môn đồ của những người tu khổ hạnh ngoài 
giáo pháp của Đức Phật. Nhưng hôm nay, Đức Phật đã 
thăm nhà của vị ẫy. Tại sao? Suirambattha có trở thành một 
bậc Thánh (Aziya) sau khi nghe bài thuyết giảng của Đức 


16 Năm loại Mãra: 

(1) Vị trời Deva là người thách thức, phản đối Đức Phật cho địa vị trí tuệ dưới 
cội cây giác ngộ (Bodhi) bằng cách vây quanh Ngài bằng quân đội lớn 
(thiên tử ma —- đevaputta mãra); 

(2) Danh pháp phiền não (phiền não ma - &/esa mãra); 

(3) hành vi cố quyết đưa đến tái tục (pháp hành ma- a///sarikhãra mãra); 

(4) Các uẩn danh (nãma) và sắc (rũpa) xuất hiện trong tất cả sự hiện hữu 
trước khi đạt đến /\/bbãna (ngũ uẩn ma — &handha mãra); 

(5) Tử (tử ma — /naccu mãra). 
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Phật hay chăng? Vị ấy có thoát khỏi phạm vi dục của ta 
hay chăng? Ta phải tìm hiệu”. 


Rồi bằng sức mạnh phi thường. Mãra đã tự ngụy trang như 
là Đức Phật đầy đủ ba mươi hai tướng của một bậc đại 
nhân. Mãra cũng đã hoàn thành thủ vai này bằng vẻ ngoài 
tương tự y và bát của Đức Phật. Trong hình dạng đó, vị ấy 
đã đứng ở cửa của chủ hộ Surambattha. 


Sirambattha ngạc nhiên tại sao Đức Phật đi đến lần hai 
quá nhanh. Khi vị ấy cho biết bằng sự có mặt, vị ấy đáp 
lời: “Đức Phật không bao giờ đến mà không có vài lý do 
tốt”, và đến gần Đức Phật giả, tin răng vị ấy là Đức Phật 
thật. Sau khi bày tỏ lòng tôn kính đến Phật giả, vị ấy đứng 
ở một nơi thích hợp, và hỏi: 

“Thưa Thế tôn (8#agavz), Thế tôn vừa rời khỏi nhà này 
sau khi dùng bữa ăn. Vì mục đích gì khiến Thế Tôn đến 
lần nữa?” 

Phật giả (Mãra) nói: 

“Yam te maya, surambaftha, rupa1mn aniccam, vedana 
aniccam, sañña aniccam, sankhäãra qaniccam, viñfñanam 
amiccanfi kathitam, tam anupadharefvava sahasa maya 
evam vuftam. Tasma fva1\ ripa1n niccam, vedanda niccgm, 
sannãä miccam, sankhara niccam, viññanam niccanti 
ganhalhi. ” 

“Sũrambattha, ta đã lơ là ban cho thời pháp sai đến ngươi. 
Ta đã nói rằng sắc, thọ, tưởng, danh hành và thức thì vô 
thường. Nhưng bây giờ ta nhớ răng sắc, thọ, tưởng, danh 
hành và thức thì thường”. 


Chủ hộ Sũrambattha, một bậc Nhập lưu, đã phật ý do lời 
phát biêu đó. VỊ ây cân nhắc như vây: “đây là một lời tuyên 
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bố báng bổ! đáng sợ nhất. Đức Phật sẽ không bao giờ lơ 
là ban cho một thời pháp sai. Họ nói răng Maãra là đôi thủ 
của Đức Phật. Chắc chăn đây chính là Mara”. 

Kế đến, vị ấy hỏi Mãra: 

“Ong là a1? Ong là Mara phải chăng?” 

Mãra bị sốc, choáng và run ví như bị đập bằng một cái rìu 
vì vị ây bị đương đâu bởi một Thánh nhân. Sự trá hình của 
vị ây đã lộ ra và vị ây thú nhận: 

“Vâng, Surambattha, tôi là Mara ””. 


Kế đến, Sũrambattha nghiêm nghị nói với Mãra: 

“Mãra xấu xa; độc ác, tại sao ông nói như thế? Thậm chí 
một ngàn loại của ông sẽ không thể lay động lòng tin của 
tôi. Đức Phật Gotama, trong thời thuyết pháp của Ngài đã 
nói: “tất cả pháp bị trợ đều là vô thường”. Và bài thuyết 
giảng của Đức Phật đã dẫn tôi đến Đạo Nhập lưu 
(Sotapafti-Magsa). Ra khỏi đây!” 


Theo cách này, băng cách búng ngón tay, vị ấy đuổi Mãra 
đi khỏi. Với sự quở trách từ một bậc Thánh như vậy, Mara 
không thể làm điều gì và tức khắc biến mất. 

Vào buổi tối, Sũrambattha đi đến Đức Phật và thuật lại về 
việc đi đến của Mãra, sự mưu hại của Mãra để làm lay 
động lòng tin của Surambattha, và vị ây đã xử lý Mara ra 
Sao. 


1 Báng bổ: §†# Phỉ báng, chế giễu, nói xấu, bôi nhọ; 

Báng là như bêu riếu, chê bai, mai mỉa, nói xấu, dị nghị; nguyền rủa, chửi rủa; 
chê bai, như thấy người làm việc trái mà mọi người cùng xúm lại chê bai mai 
mỉa gọi là báng; bổ là như "bổ sung” thêm vào, vá, sửa lại, bù, thêm, ... 
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Đức tin của bậc Thánh không lay chuyền. Dù là Mara cố 
găng lừa gạt chư Thánh, đức tin của chư Thánh không thê 
thay đối hay rung động. Nhưng nếu Mãra thuyết phục bạn, 
điều gì sẽ xảy ra? Bây giờ, bạn đang siêng năng tu tập thiền 
nhưng đôi khi mặc dù sau một thời gian dài, nó rất khó đạt 
đến định, thì Mãra có thê đến thuyết phục bạn: “Tại sao 
không hưởng dục?” Bạn sẽ chấp nhận lời mời của vị ấy 
hay chăng? 


Có một ví dụ từ thiền sinh ở đây. Không lâu trước đây, khi 
VỊ ây đi đến đây, vị ấy nói với tôi: “Bhante, tôi đã giải 
quyết tất cả những vấn đề trong gia đình tôi. Con gái của 
tôi đã tốt nghiệp và bây giờ có một việc làm. Vì vậy, tôi 
không cần lo lắng về cô ta. Vợ của tôi cũng đồng ý, cô ấy 
có thê ở nhà không có tôi. Vì vậy, bây giờ tôi có thể chuyên 
tâm vào Việt tu tập thiền. Đó là lý do tại sao tôi muốn được 
thọ giới”. 


Tôi nghĩ nếu vị ấy thọ giới, thì vị ây có thê tu tập nhiều 
năm. Rồi tôi nói với vị Ấy: 1` nêu ông có lòng tin này, 
thì tôi sẽ giúp để ông thọ giới”. 


Chỉ sau một vài tháng trôi qua, vị ấy muốn xả y. Vị ấy nói: 
“Bhante, tôi cân đi vê quê hương của tôi”. 

Vị ấy cho tôi nhiều lý do: “Tôi cần chăm sóc mẹ của tôi, 
tôi cân làm điêu này, tôi cân làm điêu kia”. VỊ ây có nhiêu 
lý do. Thứ lòng tin này không phải là “lòng tin chứng đạt” 
(adhigama-saddha). Một lòng tin của người phàm dê bị 
thay đôi. 

Tiếp tục câu chuyện của Surambaftha... 


Vào một dịp, Đức Phật tuyên bố: 
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“Etadagsøam, bhikkhave, mama sãvakanamụ upasakanam 
pathamatn Áveccappasannanamm yadidam surambaftho.” 
“Này chư Bhikkhu, trong số các đệ tử cư sĩ của ta ai có 
lòng tin không lay chuyển trong giáo pháp của ta, 
Sirambattha đứng đầu”. 


Đó là câu chuyện về Sũrambattha. Bây giờ chúng tôi sẽ 
tiêp tục với loại lòng tin (sađäđh4) kê tiệp. 


[c] Okappana-saddha (Lòng tin kiên định) 
“Buddho  dhammo sanghot vule qacalabhavena 
okappanan okappanasaddha nãma. ” 

“Tín hay lòng tin vững vàng vào Phật (Buddha), vào Pháp 
(Dhamma), vào Tăng (Sangha) vẫn hoàn toàn chắc chắn, 
đây được gọi là “lòng tin kiên định" (okappanasaddha)”. 


Khi người (có lòng tin kiên định) nghe những từ Phật 
(Buddha), Pháp (Dhamma), Tăng (Sangha), lòng tin của 
vị ây trở nên mạnh mẽ. Khi thiền sinh ngưỡng mộ một ảnh 
Phật, pháp hỷ (z7) sinh khởi cùng với lòng tin mạnh. Nếu 
tín/ lòng tin này bền bỉ và vẫn duy trì thật mạnh mặc dù 
một thiền sinh là một người phàm, thì loại lòng tin này 
được gọi là “lòng tin kiên định" (okappanasaddha). Lòng 
tin (saaäđh2) này là chì phần cần thiết cho tu tập thiền. Tôi 
sẽ kế câu chuyện về Vua Mahãkappina liên quan đến loại 
lòng tin này. 


Câu Chuyện Vẻ Tôn Giả Mahakappina 
Mahãkappina'Š từng là vua của Kukkutavati. Vị ấy có một 
hoàng hậu tên AnoJä và một ngàn bộ trưởng đê giúp vị ây 


!8_ Khuddaka Nikãya Dhammapada Atthakath3, Pandita Vagga, 
`Mahãäkappinattheravatthu” (Chú giải kệ 79, vê Vua Mahäkappina). 
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cai trị quốc gia. Vua và hoàng hậu luôn cô gắng tìm tin tức 
về Phật (Buddha), Pháp (Dhamưmna) và Tăng (Sangha). 
Một ngày nọ, vua đi cùng các bộ trưởng ngoài khu vườn. 
Ở đó, họ gặp một SỐ thương nhân từ Sãvatthi và hỏi thăm 
họ: 

“Atthi pana vo padese kiñci sãsanq1 uDpanna1m ” 

“Có loại tin tức nào ở nơi ngươi khởi hành hay chăng? 
“Deva, añfñamna kiñci natthi, sammasambuddho pana 
uDpanno. ` 

Thưa ngài, không có gì khác sự xuất hiện của bậc Chánh 
Đẳng Giác (Sammasambuddha) trong thê gian”. 


Ngay khi vị ấy nghe từ 'Buđdhaz°, lòng tin mạnh mẽ sinh 
khởi trong tâm của vị ây một cách mạnh mẽ như vậy, mà 
vị ây gân như trở nên bât tỉnh. 


Vua hỏi: 

*Tata, kun vadetha ” - “Ngươi đã nói gì?” 

Họ đáp: 

“Buddho, deva, uppanno. ” “Thưa ngài, ˆBuddho — Phật” 
đã xuất hiện trong thế gian”. 


Và lần nữa, vua bị lòng tin mạnh mẽ lẫn át. Ba lần vị ây 
hỏi những vị thương gia cùng câu hỏi. Kế đến, vua chỉ thị 
các bộ trưởng của ông cho những thương gia một trăm 
ngàn đồng tiền vàng. 


Rồi vua hỏi lần nữa: 
*“A1ñnampi kinci sasanam atthrT” 
“Ngươi có tin tức nào khác hay không?” 


“Atthi, deva, dhammo upDpanno. ” 
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“Vâng, thưa ngài, 'Dhammno' - pháp đã xuất hiện trong thế 
gian”. 

Ngay khi vị ấy nghe từ °Dhamno' — Pháp, lòng tin mạnh 
mẽ sinh khởi trong tâm của vị ấy và việc xảy ra giỗng như 
trước. Vua hỏi những thương gia ba lần và cho họ một 
trăm ngàn đồng tiền vàng nữa. 


Rồi vua hỏi lần nữa: 
“*Aparampi sãsana1 afthi, tatã ” 
“Ngươi có loại tin tức nào khác hay không?” 


“Atthi, deva, sangharatfana IDDanna. ` 

“Vâng, thưa ngài, “Šz#ghoø” — Tăng đã xuất hiện trong thế 
gian”. 

Ngay khi vị ấy nghe từ “Szzgho' — Tăng, lòng tin mạnh 
mẽ sinh khởi trong tâm của vị ấy và việc xảy ra như trước. 
Và lần nữa, vua hỏi những thương gia ba lần và tiếp tục 
cho họ một trăm ngàn đồng tiền vàng nữa. 


Ngay khi vua và đoàn tùy tùng của vị ấy đã nghe tin tức 
về Tam Bảo, họ không quay vê cung điện, thay vào đó vua 
và các bộ trưởng của vua tức khắc sắp đặt, bắt đầu lên 
đường đi đến Sãvatthi để gặp “Buddho`' — Phật. Hầu hết 
người ta sẽ có nhiều VIỆC đê chuẩn bị trước: “Ò, trước tiên 
tôi sẽ giải quyết, ồn định tất cả việc trong quốc gia của tôi, 
rồi sau đó tôi sẽ đi đến tu tập thiền”. Mahãkappina thì 
không như vậy. Lòng tin mạnh mẽ của vua đầy vị ấy đi tức 
khắc gặp “Buddha —- Phật mà không quay lại cung điện 
của vị ấy. 

Trước khi rời khỏi những thương gia, vua yêu cầu họ 
truyền cùng tin tức đến hoàng hậu. Những thương gia đã 
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làm như chỉ thị của Mahãkappina và cũng nhận phần 
thưởng từ hoàng hậu. 


Vua và đoàn tùy tùng của vua tăng tốc cưỡi những con 
ngựa của họ đến Sãvatthi. Trên đường, nhóm cân băng 
ngang sông sâu mà không có cầu. Các bộ trưởng cho vua 
biết. Rồi vua và tất cả bộ trưởng kiên quyết và tâm của họ 
thiên về những ân đức cao cả. 


Rôi vua và tât cả bộ trưởng kiên quyêt và hướng tâm họ 
vê những ân đức cao cả. 


, 


“Gambh1rato gavutam, puthulato dve gãvuftãmi, devä. ` 
“Sông rât sâu khoảng một gãvuta!? và rộng khoảng hai 
øävufta, thưa ngài”. 


“Hipi so bhagava araham sammasambuddho. ” 
'Buddhanussatin anussaranfo saparivaro assasahassena 
udakapitthun pakkhandi. ` 

Họ niệm theo ân đức Phật (8uaähãmussa#): Thế Tôn, Ứng 
Cúng, Chánh Đắng Giác”, và với việc tùy niệm như vậy, 
các con ngựa đã mang đoàn tùy tùng sang sông rất dễ dàng. 
Đức tin của họ vô cùng mạnh mẽ và quyền lực; họ không 
sợ chết do niệm theo ân đức Phật (ðuđdhãnussafi). Rồi họ 
tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều người không có đức tin phi 
thường như Mahãkappina. Họ có thể nghĩ: “Ô, tôi không 
thể vượt qua sông này, tốt hơn là quay trở về hay chờ con 
tàu”. Hành trình gặp “Buddho — Phật” của họ sẽ bị chậm 
trễ hay thậm chí ngưng giữa hành trình. Mahakappina và 
đoàn tùy tùng của vị ây có sức mạnh đức tin quyên lực đã 
giúp họ vượt qua những trở ngại. Do đức tin và niệm theo 


1 1⁄4 yojana - do tuần; league = một dặm, chiều dài lỗi ít hơn hai dặm Anh. 
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ân đức Phật (Buddhanmwussarï) miệt mài, các con ngựa có 
thê băng qua sông như bước đi trên mặt đât cứng. 


Vào cuối cuộc hành trình, họ cũng gặp hai dòng sông sâu 
hơn và rộng hơn ban đầu. Theo cùng cách thiên sử, họ đã 
băng qua chướng ngại nước bằng cách niệm theo ân đức 
Pháp (Dhammanussafi) và ân đức Tăng (Sanghanussafi). 


Khi Đức Phật quan sát thế gian vào ngày đó bằng mãnh 
lực siêu phàm của Ngài, Ngài đã thấy trong tầm nhìn của 
ngài Mahakappina và các bộ trưởng đang đi hướng về 
Savatthi. Đức Phật biết rằng họ sẽ đạt đến Ứng cúng 
(Araham) sau khi gặp Ngài. Để gặp nhóm người dũng cảm 
này, 'Buddho' - Đức Phật đã đi đến một nơi cách Sãvatthi 
một trăm hai mươi yojana”° và chờ dưới một cây banyan 
trên bờ sông Candabhaãga. 


Vua Mahäkappina và các bộ trưởng của vị ấy đã đến một 
nơi mà Đức Phật đang chờ họ. Khi họ thấy Đức Phật với 
những tia hào quang sáu màu xuất ra từ thân của Ngài, họ 
đến gần Đức Phật và bày tỏ lòng tôn kính đến Ngài. Kế 
đến, Đức Phật ban thời thuyết pháp đến họ. Sau khi nghe, 
vua và tất cả bộ trưởng của vua đạt đến quả Nhập lưu 
(Sotapafti-Phala), và họ xin phép Đức Phật nhập vào Tăng 
chúng (Saøgha). Đức Phật nói với họ: “Ehi Bhikkhu”, có 
nghĩa là “Hoan nghênh đến Bhikkhu”, và tất cả họ tức 
khắc thành Bhikkhu. 


Cũng vậy, hoàng hậu Anojã và những người vợ của một 
ngàn bộ trưởng đên nơi Đức Phật đang chờ, Đức Phật 
giảng chi tiệt thời pháp khác mà vua và các bộ trưởng đạt 


29 Yojana — do tuần = khoảng bảy miles [PTS], một số dịch khoảng mười miles. 
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đến Ứng cúng (Arahan) và hoàng hậu cùng những người 
vợ của bộ trưởng đạt đến quả Nhập lưu (Sofãpatfi-Phala). 
Các bà cũng xin phép Đức Phật nhập vào hội chúng 
Sangha và được hướng dẫn đi đến Sãvatthi. Ở đó họ nhập 
vào hội chúng Saigha và rất sớm họ cũng đạt đến Ứng 
cúng (Arahant). Đức Phật quay trở về Tu Viện Jetavana 
cùng một ngàn Tăng sĩ. 

Đức tin của họ vào “Buddho — Phật” mạnh mẽ, kiên định, 
vững vàng. Loại tín (sœđdh2) này được gọi là “lòng tin kiên 
định" (okappana-saddha). Loại tín hay lòng tin này cần 
thiết đề tu tập thiên. Bạn cũng cần tin vào giáo pháp của 
Đức Phật và tam học bằng cách xem lại như vây: “Nếu tôi 
thực hành theo giáo pháp của Đức Phật đúng đắn, thì tôi 
sẽ chắc chăn thấy rõ Nibbana”. Với loại tín này, bạn nên 
tiếp tục tu tập không ngưng nghỉ và từ bỏ. Cho bạn thêm 
cảm hứng và can đảm, tôi sẽ kề cho bạn nghe câu chuyện 
khác về thí chủ của Tu Viện Jetavana, 'Anathapindika'.. 


Câu Chuyện VỆ Trưởng Giả Anäthapindika 
Trưởng giả Anäthapindika”! trở thành thí chủ của Tu Viện 
Jetavana được sanh làm con của Sumana, một trưởng giả 
của Sãvatthi. Vị ấy được đặt tên là Sudatta. Về già, vị ấy 
được biết đến là Anathapindika, người nuôi dưỡng người 
nghèo. 


AnathapIndika ở Sãvatth1 và trưởng giả ở RãJagaha là anh 
(em) rễ. Vào dịp khi trưởng giả ở Rãjagaha đã tìm thấy 
hàng hóa giá trị trong Rãjagaha thấp dưới xa so với những 
hàng ở Sãvatthi, vị ấy thường mua và đưa đến Sãvatthi. Vị 


” Vmaya  CljaVag0a, Senasanakkhandhakam,  Dutyabhanavara, 
Anãthapindikavatthu“ (Cầu chuyện về Anafhapingika - cấp cô độc). 
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ấy thường đi với năm trăm xe hàng hóa để buôn bán. 
Thông thường, cách một yojana trước khi đến nơi của vị 
Ấy, vị ấy thường gửi tin nhắn về chuyến thăm của vị ây 
đến Anathapindika. Và Anäathapindika thường sắp đặt tiếp 
đón trang trọng đối với người anh (em) rễ của vị ấy và 
cùng đi vào thành phố trong cùng một xe ngựa. Nếu hàng 
hóa tìm được nơi tiêu thụ dễ dàng ở Sãvatthi, trưởng giả ở 
Rãjagaha chuyển nhượng chúng một lần. Trong trường 
hợp họ không tìm được nơi tiêu thụ dễ dàng, vị ấy để 
chúng lại trong nhà chị (em) của vị ấy và đi trở về thành 
phố của mình. Anäthapindika cũng thường làm như vậy. 


Vào khoảng an cư mùa mưa (yassa) thứ hai, Đức Phật tối 
thượng cho phép chư bhikkhu dùng tu viện làm một điều 
kiện cần thiết phù hợp với yêu cầu được đưa ra bởi trưởng 
giả RaJagaha. 

Khi ấy Anathapindika có năm trắm xe đây những hàng hóa 
và đề lại Rãjagaha. Như thường lệ, vị ây gửi tin nhăn về 
chuyến hàng hóa mới đến của vị ấy đến trưởng giả ở 
Rãjagaha từ khoảng cách một yojana, nhưng lần này anh 
của vị ấy không chú ý đến nó. 

Trưởng giả ở Rãjagaha, đã quay về từ tu viện STtavana nơi 
vị ấy nghe Đức Phật thuyết pháp, đã thỉnh mời Đức Phật 
(Buddha) và hội chúng Tăng (Sangha) nhận vật thực đặt 
bát vào ngày kế. Lúc đó, vị ây bận sắp đặt sự tiếp đón và 
cung cấp vật thực cho ngày kế. 


Cuối cùng, Anäthapindika đã đến thành phố trông đợi một 
sự hoan nghênh đón tiếp. Thông thường anh (em) rễ sẽ chờ 
vị ây đến như những dịp trước, nhưng Anäthapindika thấy 
không có sự đón tiếp ở cổng của thành phố hay ở nhà của 
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anh (em) rễ của vị ấy. Ngay cả khi Anäthapindika đã vào 
nhà, không có nhiều những lời dạt dào tình cảm từ người 
anh (em) rễ mà chỉ “Trưởng giả của Sãvatthi, các con của 
anh (em) ra sao rồi? Các cháu khỏe chứ? Tôi hy vọng anh 
(em) có một cuộc hành trình dễ dàng và không lo lắng”. 
Và rồi trưởng giả Rãjagaha tiếp tục với việc bận rộn chuẩn 
bị cho ngày lễ dâng vật thực kế. 

Anäthapindika cảm thấy rất lạ với cách cư xử thất thường 
của người anh (em) rễ. Vị ấy tự nghĩ rằng có thê đây là 
một sự chuẩn bị lễ cưới hay thỉnh mời vua Bimbisara. Sau 
đó khi việc đã hoàn thành, Anathapindika đã nhận được sự 
chú ý và vị ấy hỏi thăm điều gì đang xảy ra. 

Trưởng giả ở RãJagaha đáp: 

“Trưởng giả, tôi không có một lễ cưới cho con gái của tôi 
hay con trai của tôi, tôi cũng không có mời vua BimbIsara. 
Mà tôi chuẩn bị sắp xếp những điều cần thiết cho một lễ 
đặt bát lớn. Tôi đã thỉnh mời Đức Phật (Buddha) và hội 
chúng Tăng (Sa#gha) của Ngài đến cho một bữa ăn ngày 
mai để tích lũy thiện nghiệp”. 

Khi Anathapindika nghe từ “Buddha) — Phật, toàn thân của 
vị ấy tràn đầy pháp hỷ (pï⁄)?2 và lần nữa hỏi trưởng giả ở 
RãlJagaha: 

“Buddhoti tam, gahapafi, vadesi? ” 

“Buddho tyaham, gahapafi, vadam1””. 


22 - Khuddaka piti (thiểu hỷ) là cảm giác thích thú nhẹ. 
- Khanika piti (quang thiểm hỷ) là vui trong chốc lát, thoáng qua. 
- Okkantikã piti (lâng hỷ) là vui say sưa, thích thú chảy tràn ra. 
- Ubbenga ptti (khinh thân hỷ) là cách vui mừng làm rùng mình. 
- Pharanã piti (sâm thấu hỷ) đã phát triển đầy đủ, sung sướng mạnh mẽ hay 
thích thú lan ra toàn thân và tâm (pñaranã-pffì. 
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'““Trưởng giả, ông đã nói “Buddho`" — Phật?” 

“Vâng, tôi đã nói “Buddho` — Phật.” 

Ba lần vị ấy hỏi và ba lần vị ấy nhận cùng câu trả lời. Rồi 
vị ấy nói: 

“Ghosopi kho eso, gahapdfi, dullabho lokasmmửmn yadidam 
— buddho buddhoii. ” 

“Trưởng giả, trong thế ølan này, dù cho nghe từ “Buddho 
— Phật” là một cơ hội rất hiếm”. 


Kế đến Anathapindika tìm hiểu về Buddho — Phật: “Bây 
giờ có thể nào tôi đi và bày tỏ lòng tôn kính đến “Buddho' 
— Phật, bậc Đáng Tôn Kính, bậc Toàn giác hay chăng?” 
Nhưng ông đã được nói chờ cho đến sáng mai vì trời đã 
tối. Nó cũng quá muộn để đi đến Tu viện STtavana năm ở 
ngoài cổng của thành phó, nơi có tử thi bị quăng bỏ trong 
đêm. 


Sau khi nghe như vậy, Anathapindika đi ngủ mà không có 
ý nghĩ hay cảnh nào khác trong tâm ngoại trừ “ Buddho`” — 
Phật. Từ lúc vị ây nghe từ 'Buddho' — Phật, tâm của vị ấy 
luôn hướng về “Buddho — Phật” và mong gặp Ngài càng 
sớm càng tốt. Cho nên, Anathapindika không thể ngủ 
ngon. Vị ây đã thức dậy nhiều lần và cuối củng ngay trước 
bình minh, vị ấy quyết định đi bộ để gặp 'Buddho' — Phật. 


Khi vị ấy đi gần đến công thành phố, Sivaka (một vị Trời 
Deva hộ trì là một bậc Thánh - Ariya) đã giữ cổng mở 
trước. Vị ấy biết răng Anäathapindika mong gặp, phụng sự 
và bày tỏ lòng tôn kính đến “Buđdho? — Phật. Sivaka cũng 
biết rằng Anãthapindika sẽ được an lập vào quả Nhập lưu 
(Sofäpatii-Phala). Muốn giúp Anäthapindika, Sivaka đã 
giữ cho công thành phố được mở. 
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Do nghiệp quá khứ và do đức tin sâu sắc hướng về Đức 
Phật đã ủng hộ bởi pháp hỷ (ø⁄) mạnh, thân của 
Anathapindika phát ra hào quang ví như trăng tròn mọc 
trên bầu trời. Nhưng ngay khi vị ấy đi ra khỏi thành phố, 
sự sợ hãi và run sợ sinh khởi trong vị ây rôi hào quang phát 
ra từ thân vị ấy biến mất. Cho nên, vị ấy muốn đi trở lại 
ngay từ chỗ đó nhưng Sivaka động viên Anäthapindika 
tiếp tục hành trình của vị ấy. Sivaka đến gân vị ấy và đọc 
bài kệ: 
“Satam hafth1T satam assa, satam assatarirathaq, 
Saftamn kañiiasahassaml, amukkamanikundal4; 
Ekassa padavitiharassa, kalam nagøhanfi solasim.” 
*Abhikkama gahapdafI abhikkama gahapafi; 
Abhikkantam te seyyo no pafikkqnfa. ” 
“Này trưởng giả, một trăm con voI hoàng gia, một trăm 
con ngựa hoàng gia, một trăm xe ngựa hoàng gia thuần 
chủng bởi giông ngựa đặc biệt, assatara, và một trắm ngàn 
thiếu nữ hoàng gia với những đồ trang sức vô giá, không 
xứng phần thứ mười sáu của “tư” (cefanä) thiện sau mỗi 
bước chân đưa bạn đến bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật 
(Buddho). Đi về phía trước và hành trình của ngài sẽ được 
tốt hơn và trội hơn, đừng bước lùi về phía sau”. 


Vào lúc nghe như vậy, Anathapindika trở nên gan dạ và 
can đảm. Sức mạnh đức tin mộ đạo của vỊ ây vào “Buddho 
— Phật? bắt đầu trở nên mạnh lần nữa. Cho nên, hào quang 
xuất hiện lần nữa. Mỗi khi vị ấy gặp phải những khó khăn, 
SIvaka động viên đức tin mộ đạo Anathapindika cho đến 
khi vị ấy đến Tu viện STtavana gần rạng đông. 

Vào lúc đó “Buddho — Phật đang đi kinh hành lối đi ở 
khoảng trống. Anãthapindika đã tự hỏi làm sao phân biệt 
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Đức Phật thật, bậc Tự Giác Ngộ với các vị thầy môn phái 
khác, họ cũng tự tuyên bồ là những vị Phật giác ngộ. Rồi 
một ý nghĩ đã xuất hiện trong tâm vị ấy. Nếu “Buddho — 
Phật" thật sự là một Bậc Tự Giác Ngộ, thì Ngài sẽ gọi vị 
ấy bằng tên do cha mẹ đặt, “Sudatta' ngoại trừ bản thân, 
không ai biết. 

Rồi Đức Phật đã ĐỌI VỊ ẫy: “Hoan nghênh đến, Sudatta 
đáng quý”. Anäthapindika vui mừng khi vị ấy nghe Đức 
Phật gọi vị ấy bằng tên do cha mẹ đặt cho. Sau khi bày tỏ 
lòng tôn kính và nghe một thời thuyết pháp từ Đức Phật, 
AnathapIndika trở thành bậc Nhập lưu (So/ãpaffi-Phala). 
Về sau, Anathapindika đã thỉnh mời Đức Phật đến thành 
phó Sãvatthi và dâng Tu viện Jetavana. Đức Phật trải qua 
khoảng mười chín mùa mưa (vassđ) tại Jetavana. 


“Lòng tin kiên định' (okappana-saddhä) không hạn chế 
hay hoàn toàn tin chắc bởi người tin và nương vào Phật 
(Buddha), Pháp (Dhamma) và Tăng (Sangha). Bây giò, 
bạn biết về “lòng tin kiên định” (okappana-saddhä) giúp 
cựu vương Mahakappina và Anathapindika ra sao trên con 
đường đến giác ngộ. Đây là tại sao “lòng tin kiên định? 
(okappana-saddhä) rất quan trọng để tu tập thiền và biết 
rõ Nibbãna. Chúng ta hãy tiếp tục đến loại tín hay lòng tin 
(saddhä) cuỗi. 


[d] Pasada-saddha (Lòng in trong sạch, tịnh tín) 


“PasaduppatIi pasadasaddha nama”. 
Tín hay lòng tin đơn giản băng thây và nghe những gì làm 
tâm dê chịu, đây được gọi là “tịnh tín” (pasaäa-saddha)”. 
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Đây là lòng tin thông thường vào điều gì đó hay vào một 
người. Đó là quả biêu đến một người mộ đạo hay không 
mộ đạo. Ví dụ, sự xuất hiện của người thây của bạn hay 
thái độ là tốt và do vậy bạn có lòng tin vào vị ẫy. Nhưng 
nếu bạn thấy VỊ ây phạm vào một sô lỗi hay nếu vị ây làm 
bạn tức giận, thì lòng tin của bạn mất hết. Bạn mất lòng 
tin của bạn vào vỊ ẫy. Vì vậy loại lòng tin này được gọi là 
“lòng tin trong sạch” (oasãda-saddhä). Nó không thê hoàn 
toàn ủng hộ chuyên sang nhóm tam học, mặc dù nó có thê 
ủng hộ đại thí, và ngay cả thọ giới, nhưng không thê đạt 
đến Mibbana nếu duy nhất dựa vào loại lòng tin này. 


Những người bình thường có thê phát triển “lòng tin kiên 
định” (okappana-saddha) và “lòng tin trong sạch" 
(pasada-saddha). Nhưng trong hai loại lòng tin này, “lòng 
tin kiên định? (okappana-saddhaä) là loại thiết yêu để hoàn 
toàn chuyền sang “nhóm tam học" [giới học (sila sikkhä), 
định học (samadhi sikkhä) và tuệ học (pañfña sikkha) ]. Đó 
là một loại gồm trong những “chỉ tỉnh cần” 
(Padhäniyanga). Cho nên, bạn phải cố găng trau dôi “lòng 
tin kiên định” (okappana-saddhä) về thiền đề biết rõ 
Nibbana. 


Sau “tín hay lòng tin (szđdhã)3, “chi tính cần” 
(Padhaniyanga) thứ hai là “sức khỏe ít bệnh 
(Appabadha). 


?3 Điều khác biệt thật sự giữa 'lòng tin' trong tiếng Việt và 'saddhã” trong Pal|i 
là 'lòng tin có thể nói đến tin vào tôn giáo mà dựa vào cái thấy sai trái, trong 
khi `saddhã' chỉ nói đến lòng tin trong tôn giáo dựa vào cái thấy biết của Phật 
Toàn Giác. Những đối tượng của lòng tin như vậy có tám: Tam Bảo (Phật, 
Pháp, Tăng), nhóm Tam học, những kiếp sống quá khứ, những kiếp sống 
hiện tại, những kiếp sống quá khứ và hiện tại, và pháp Liên quan tương sinh. 
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2. Appäbädha (Sức khỏe ít bệnh) 

“Appabadho hoti appatanko; samavepakiniya gahaniya 
SamannagafO  Hmaiistaya naccunhaya Pmajhimaya 
padhãnakkhamaya. ” 

“Vị ấy khỏe mạnh, không bệnh, có sự tiêu hóa đều đều đó 
là không quá lạnh hay không quá nóng mà vừa phải và 
thích hợp cho việc tu tập thiền”. 


Đây có nghĩa là bạn phải được khỏe mạnh và không bệnh. 
Nếu bạn có một loại bệnh trầm trọng, bạn không thể tu tập 
thiền và không thể tập trung vào hơi thở hay biến xứ 
(kasina). Đề đạt đến định cao hơn, bạn phải được khỏe 
mạnh. Đối với những ai có sức khỏe tốt, tu tập thiền sẽ 
được dễ dàng hơn. Ví dụ, những thiền sinh khỏe mạnh 
thường có thể ngồi trong thời gian dài so với những người 
có một số bệnh hoặc hơi thở không tốt. Nói theo thông 
thường, những thiền sinh với sức khỏe kém gặp khó trong 
việc duy trì định tốt. Sức khỏe là một chỉ phần có thể cản 
trở sự tiễn bộ của việc tu tập thiền. Sức khỏe tốt rất có lợi 
để tu tập thiền. 

Đôi khi có một số học trò nói “Bhante, tôi không thể tu tập 
thiền, vì tôi không khỏe lắm, tôi cảm giác đau, tôi cảm giác 
chóng mặt”. 

Nhưng nếu tôi hỏi: “Bạn có thể ăn hay không? Bạn có thể 
vẫn đi đây đó hay không?” Họ trả lời “Vâng”. 


Xin xem lại pháp thực tính *Saddhã - Tín” trong Chương 2: Cetasika, quyển 'Vô 
Tỷ Pháp Tập Yếu” (Abhidhammatthasangaha). 
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Vì vậy, đó có nghĩa họ khỏe và tôi chỉ yêu cầu họ tiếp tục 
tu tập theo khả năng của họ. Thiên sinh có thê đạt đên 
thành tựu vào một ngày nào đó, nêu họ tiêp tục tu tập. 


Vì vậy, xin đừng lo. Có gắng cải thiện sức khỏe của bạn 
để tu tập thiền tốt hơn. 


Liên quan đến chi phần này, tôi sẽ kế câu chuyện sau để 
minh họa sức khỏe ảnh hưởng đên việc tu tập pháp 
(dhamma) ra sao. 


Câu Chuyện Vẻ Tôn Giá Godhika 

Tôn giả Godhika sinh sống tại Đá Đen ở núi Isigili và chú 
tâm tu tập thiền quán/ minh sát (vipassan4) dựa trên thiền 
định với sự quyết. tâm mãnh liệt. Trong lúc này, vị ấy bị 
một bịnh nào đó tấn công đã ngăn trở khả năng của vị ấy 
nhập thiền (hang). 

Tôn giả Godhika không phải là hạng người dễ dàng từ bỏ. 
Vị ấy đã cô găng sáu lần đề đạt đến thiền định nhưng do 
căn bệnh của vị ây, vị ây rớt khỏi thiền nhiều lần. Ở lần cố 
gắng thứ bảy, vị ây tự nghĩ: “sáu lần ta rớt khỏi thiền định. 
Kiếp sống vị lai của ta không chắc chắn. Nếu ta chết trong 
lúc nhập vào thiền (/haãna), ta sẽ được tái tục là một Phạm 
thiên (Brđ/zna). Tuy nhiên, nếu ta chết không có nhập 
thiền, đó là không chắc chắn. Ta có thể được tái tục ở một 
cõi khô. Bây giờ là lúc để ta dùng dao cạo”. Sau sự xét lại 
này, vị ấy đã dùng dao cạo để kết thúc mạng sống của vị 
Ấy. 

Chúng ta không biết điều gì đã trợ cho loại hành động 
quyết liệt này, nhưng nó phải có một số kết nối với nghiệp 
của vị ấy ở những kiếp sống trước của vị ấy. Sức khỏe xấu 


50 Ssayadaw U. Kumarabhivamsa 


của vị ấy đã ảnh hưởng đến khả năng tu tập của vị ấy và 
gây ra nhiều sự khiếp đảm của danh pháp. Dù cho sức khỏe 
của thiền sinh thường xuyên kém nhưng việc phạm tội tự 
sát”! dứt khoát không đúng. Xin đừng làm theo ví dụ này. 
Tôi dùng câu chuyện này để làm nổi bật tầm quan trọng 
của sức khỏe tốt cho việc tu tập. 


Trước khi Godhika kết thúc mạng sống của vị ấy, Mãra đã 
cô gắng xui khiến Đức Phật ngăn vị ấy, vì nếu Godhika 
chết theo cách này thì vị ấy là người có sự thờ ơ với sự 
sống. Người như vậy có thê đạt tuệ thấu rõ và chiến thăng 
Arahant. Mãra không muốn ai Nibbãna. Rồi Đức Phật hiểu 
được Mãra, nói “*Godhika đã nhồ bỏ ái và đã đạt Nibbãna ”. 
Đức Phật cùng nhiều Tăng sĩ đã đi đến nơi Tôn giả 
Godhika đã nằm xuống, chỉ cột khói và khối đen bên trong 
phòng. Rồi Đức Phật nói với họ: “Này chư bhikkhu, đó là 
ác ma Mãra, tìm kiếm nơi đi tới của Godhika”. Nếu một 
người bình thường qua đời, Mãra có quyền lực đề biết nơi 
đi tới kế tiếp của họ là ở đâu. Vì Tôn giả Godhika đạt đến 
Ứng cúng (Araham) và đã hoàn toàn Nibbana 
(Parinibbana), nên Mara không thể tìm thấy vị ấy đi tái 
tục ở đâu. Không có tái tục để Mãra tìm thấy. 


Ngay trước khi Tôn giả Godhika tử, vị ấy đã nhập vào 
thiền thành công. Và xuất khỏi thiền, vị ấy tiếp tục tu tập 
minh sát (vinassan4) và đạt được Arahant. Tại sát-na đó, 


2 Đức Phật tuyên bố tự sát đáng bị khiển trách. Sau sự kiện năm Bhikkhu 
(Vinayapitaka, Tatiya-Pärãjikarn), Đức Phật tuyên bố rằng đó là điều không 
phù hợp (ananucchavikarnn) không thuận lý, không thích đáng 
(ananulomika), không phù hợp (appatirũparn), không là cách xứng đáng của 
tu sĩ (assämanakarn), không thể chấp nhận (akappiyarh), không được làm 
(akaraniyam). 
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vị ấy trở thành một bậc Ứng cúng (Araham) đồng thời tận 
(sưmasisĩ Arahan?)”, người mà những phiên não và thọ 
mạng dứt cùng lúc và hoàn toàn NIbbana (Parinibbana). 


Thiền sinh không nên so sánh Tăng sĩ này với bản thân. 
Nếu một thiền sinh cố gắng tự sát, tử mà không chứng đắc 
Và tái tục Ở cõi khổ là hậu quả có vẻ phù hợp. Chúng ta 
cũng biết rằng vào lúc tử của vị ấy, vị ấy đã hoàn thành 
pháp tròn đủ (pđrzm?) để trở thành một bậc Ứng cúng 
(Arahami). Đầy chỉ là một ví dụ về sức khỏe của bạn chỉ 
phối việc tu tập của bạn ra sao. Đề so sánh, vị ấy có thể 
nhập vào thiên định trong khi vị ấy bịnh nặng. Nhưng 
trong khi vị ấy khỏe mạnh, vị ấy có khả năng nhập vào 
thiền định và tiễn tới thiền quán/ minh sát (viassan4). Sức 
khỏe là một chi phần cần thiết cho tu tập thiên. 


Trở lại vân đê Mara, tôi muôn nhặc mọi người răng Mara 
luôn xúi giục mọi người băng các Dục. Đó là vì Mara ganh 
đua với người đạt đên sự giác ngộ. 


Vì vậy, bạn nên ý thức: “ 'Ò, Mãra đang có gắng chống đối 
tôi” và cô găng ngăn ngừa nhiều thứ tham dục khác nhau 
làm sao lãng. Thời nay có nhiều thiết bị mới. Tôi thường 


2 Samasisĩ = người đã dứt các pháp lậu và dừng sự liên tiếp của kiếp sống. Có 
ba loại: 

(1) 7⁄4-patha samasisĩ thần oai nghi đồng thời tận (đạt tới hoàn toàn 
Nibbãna — Parinibbana với oai nghi nào đó trong khi lập quyết tâm và miệt 
mài nhập quả 2/asamapaitj; 

(2) Roøa samasisi: Bệnh đồng thời tận (đạt tới hoàn toàn Nibbãna —- 
Parinibbana trong khi miệt mài nhập quả Ø⁄2/asanãpzfí sau khi bịnh đã 
khắc phục). 

(3) 7a samasisĩ. Mạng quyền đồng thời tận (đạt tới hoàn toàn Nibbãna — 
Parinibbana khi mạng quyền và đạo Arahant — Arahantmagga xảy ra liên 
tục). 
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không yêu cầu người ta không dùng chúng, nhưng tôi yêu 
cầu bạn cân nhắc điều kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn. 
Nếu bạn có khả năng điều khiến chính tâm bạn, thì bạn có 
thê dùng thiết bị một cách thích hợp. Chắng hạn, như dùng 
chúng để đọc pháp (đhammna). thỉnh thoảng liên hệ gia 
đình ở xa, hay gửi một thư điện tử quan trọng. Nếu bạn 
không thuần thục trong việc điều khiển tâm bạn, thì tốt 
hơn là không dùng bắt cứ thiết bị nào. Các thiết bị điện tử 
thì rất bất lợi cho việc tu tập thiền và biết rõ Nibbãna. Vì 
vậy, tốt nhất nêu bạn đặt thiết bị điện tử một bên và tu tập 
quán/ minh sát (yipassang) cho đến khi biết rõ Nibbãna. 
Sau khi đạt được sự chắc chắn này, mới an toàn dùng thiết 
bị vì mục đích có ích. Trước khi bạn thấy rõ Nibbãna, tốt 
hơn là không dùng bắt cứ thiết bị nào. Bạn có thể làm điều 
đó hay chăng? Tiếp tục đấu tranh chống lại Mãra. Bạn có 
thể thua cuộc chiến ở đây và đó, nhưng điều quan trọng là 
tiếp tục cỗ gắng và tu tập. 


Bạn có thê biết có hai cách tu tập sa, thứ nhất là hành hạ 
hay khô hạnh cực độ, thứ hai là thọ hưởng hay thỏa mãn 
trong các dục. Tôi nghĩ hai cách này là ý tưởng của Mara 
để ngăn bậc tu tiễn khỏi biết rõ Nibbãna. Nếu bạn theo ý 
tưởng của Mãra, việc biết rõ Nibbãna là không thể. Đề biết 
rõ Nibbãna bạn nên tránh hưởng các dục. Đây là tính chất 
của Mãra. Mãra không muốn người đạt đến Nibbãna. Mãra 
sẽ ngăn điều này qua nhiều cách lôi cuốn. Nếu bạn thấy 
rằng tâm bạn theo hai cách tu tập sai trái này, đó có nghĩa 
là Mãra đang quấy rầy bạn. 


Thiền sinh phải cần thận và không theo ý tưởng của Mãra. 
Đôi với chư Thánh nhân, họ có thê dê dàng xua đuôi Mara 
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như Sũrambattha đã từng làm. Chỉ bằng một cái búng ngón 
tay của vị ẫy, Mãra đã đi mất. Nếu bạn muốn chiến thắng 
Mãra, bạn nên cô gắng biết rõ Nibbãna. Ngay khi bạn trú 
với Nibbana làm cảnh của bạn, bạn đang chính phục Mãra. 
Đã hiểu tầm quan trọng về sức khỏe tốt, tôi sẽ trình bày 
chi phần Chân thật cho việc tu tập. 


3. Asatha (Chân thật) 

“Asatho hoti amayavr; yathabhutam attanam ãvikatta 
safthari vũ viñffisu và sabrahmacarisu” 

“Vị ấy chân thật và chân thành, người bộc lộ bản thân thật 
như vậy với thầy và các Tăng sĩ đồng tu”. 


Có người làm ra vẻ có một số thành tựu mà không có bất 
cứ sự chứng đạt thật sự nào. Ở một trung tâm thiền, thiền 
sinh tu tập thiền nên tường thuật đến thây của họ về sự tiễn 
triển thiền của họ. Khi tường thuật, họ nên nói chân thật 
và chính xác về kinh nghiệm thiền của họ. Chỉ như thế 
người thầy mới có thê cho lời khuyên, hướng dẫn phù hợp. 


Ví dụ, “Bhante, tôi có thể tập trung theo cảnh đề mục 
khoảng một giờ đồng hồ, v.v...” thì người thầy có thể đáp: 
“Vậy thì tốt, bạn có thể tiếp thể thiền theo cách này đề phát 
triển lâu hơn và định sâu hơn”. 


Nhưng người thầy đã có kinh nghiệm về sự không chân 
thật của các thiền sinh. Dù là họ không thể tập trung theo 
cảnh đề mục của họ, thiền sinh tường thuật răng họ có thê. 
Đây là không nói thật. Chân thật là pháp thiết yếu trong 
việc tu tập phát triển thiền và pháp. Nếu thiền sinh nói rõ 
những kinh nghiệm thiền của họ một cách chân thật, thì 
người thầy có thể cho lời hướng dẫn phù hợp để tiếp tục 
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tu tập. Không có sự chân thật với người thầy thì không thể 
tiễn bộ. 

Cũng có một số người đã phạm vào một số lỗi mà không 
thú nhận về những lỗi đó. Đức Phật dạy chúng ta chân thật, 
nếu thiền sinh đã phạm vào những lỗi, làm sai hay phá 
những học giới, họ phải nên thú nhận những lỗi â ấy với một 
người thầy và rồi xin nhận những học giới lại lần nữa. 


Nếu thiền sinh tiếp tục tu tập mà không chân thật, họ 
không thê được thành công trong tu tập thiền. Chân thật 
và thành khẩn là những chi phần cần thiết để tiễn bộ trong 
thiền. Câu chuyện về Uruvelãä sẽ làm cho bạn hiểu thêm 
về chi phần chân thật (zsa/ha). 


Bạn có biết rừng Uruvelãa?5 ở India hay chăng? Hoàng tử 
Siddhattha đã đi đến rừng Uruvelã sau khi từ bỏ thế gian. 
Ý nghĩa của Uruvelã là chỉ? Uru nghĩa là cát, velã nghĩa 
là đường biên giới, ranh giới. Theo nghĩa của từ, Uruvelä 
là “đồng cát hay núi cát”. Nơi được tên gọi như vậy bởi vì 
có đống hay núi cát lớn. Làm sao núi ây xuất hiện ở nơi 
đó? 

“Atle kia anuppanne buddhe dasasahassakulaputta 
tãpasapabbajjam pabbajï'va. ” 

“Từ xa xưa, trước khi Đức Phật xuất hiện ở thế gian, một 
nhóm mười ngàn người đàn ông muốn từ bỏ thế gian và 
sông làm những người tu khổ hạnh”. 


%5 Majhima Nkãya Milapannäa Atthakathä (Opammavagga, 
Pãsarãsisuftavannana (Chú giải về Kinh khối cám dõ, giải thích về uve/4). 


Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 55 


Những người tu khổ hạnh đó sau đó ở trong rừng này. Một 
ngày nọ, họ có một cuộc họp và cùng đạt được một thỏa 
thuận về việc tu tập: 

“kayakqammavacikammani nãma paresamDpi pakafani 
homfi, Imanokammam pana qapakafmn  Tlasma yo 
kamavitakkam và byapadavitakkam và vihimsavitakkam 
va vitakketi, fassa añfño codako nãma natthi; so affanaäva 
afanamụn codetfva paftapu†ena vali ham ãharifva inasmin 
thane ãkiratu, tlamassa dandakammam. ` 

“Những thân nghiệp và những khẩu nghiệp được mọi 
người nhận ra, nhưng những ý nghiệp không được rõ với 
người khác. Khi những ý nghĩ về tham lam dục vọng (dục 
tầm), ý nghĩ về ác ý, sân hận (sân độc tầm) và ý nghĩ về sự 
tàn ác (ác hại tầm) xuất hiện trong tâm, không ai có thể 
khiến trách, kêu ca hay nhắc nhở chúng ta. Cho nên, nếu 
những loại ý nghĩ này xuất hiện trong tâm của chúng ta, 
chúng ta nên tự khiển trách và nhắc nhở bản thân và hối 
lỗi, chúng ta nên lẫy một ít cát bằng cách dùng một cái rồ 
nhỏ làm băng lá và đặt nó ở một nơi nào đó”. 

Không lầu sau cuộc họp, khi nào những loại ý nghĩ đó xuất 
hiện trong tâm của họ, họ mang một rô cát đến một nơi 
nào đó. Chăng lâu sau, nó tăng thành một đống cát rất lớn, 
như một núi cát thực thụ. Qua nhiều thế hệ, con người thay 
đổi núi cát này thành một cái tháp (Cetiya) để tôn kính và 
gọi nơi đó là Uruvela. 


Do nhận thấy rõ thân nghiệp và khẩu nghiệp sai trái của 
bạn, người khác có thể nhắc nhở bạn vì nó bị nhận ra rõ. 
Nhưng đối với ý nghiệp, chỉ những ai có khả năng phi 
thường đọc tâm của người khác (Paraciffavjanana Of 
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Cetopariyañana) có thê nhận ra những danh pháp bất thiện 
của bạn. Thông thường, nếu những danh pháp bất thiện 
xuất hiện theo tâm bạn thì không aI sẽ nhận ra và khiến 
trách bạn. 


Câu chuyện đó là một ví dụ hay về sự chân thật cho thời 
hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta có một sự đồng thuận 
tương tợ trong tu viện của chúng ta, ví dụ, khi nào những 
ý nghĩ bắt thiện sinh khởi, chúng ta vệ sinh phòng này hay 
kuti, phòng vệ sinh hay thiền đường kia, thì tu viện có thể 
sẽ trở nên rất sạch trong một thời gian ngắn. Nếu chúng ta 
có cùng sự đồng thuận như trong câu chuyện, thì tu viện 
của chúng ta có thể trở thành một núi cát trong một thời 
gian ngắn. 


Những người tu khổ hạnh đó rất chân thật, khi nào những 
ý nghĩ bất thiện xuất hiện trong tâm của họ, họ mang một 
ít cát đến một nơi nào đó với mục đích là nó sẽ được rõ 
ràng cho người khác nhận thấy rõ những sai lỗi của họ. Họ 
rất chân thật và thành khẩn. Họ sẵn sàng thú nhận những 
ý nghĩ bắt thiện của họ và chịu hối lỗi vì bản thân họ. Cho 
nên, đó sẽ là điều rất tốt cho những người phạm vào những 
loại thân và khẩu nghiệp sai trái này. Nếu họ tu tập theo 
giáo pháp của Đức Phật, thì họ có thể dễ dàng biết rõ 
Nibbäna. Nếu thiền sinh mong muốn biết rõ Nibbãäna thì 
Pháp chân thật và thành khẩn phải được tuân theo toàn 
tâm. 

Chúng tôi cũng có một câu chuyện ở Myanmar. Có một 
Sayadaw nổi tiếng khoảng hai trăm năm trước. Khi nào 
những phiền não xuất hiện trong tâm của vị ấy, vị ấy đi 
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đến tượng Phật và thét: “Bhante, tôi có những loại phiền 
não như vậy, làm ơn giúp tôi!” 


Vị ấy làm như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi 
những phiền não không dám xuất hiện trong tâm của vị ấy. 
Bạn có thể làm như vậy hay chăng? Xin đừng làm điều 
này trong thiền đường. Thét lớn sẽ làm náo động người 
khác và không ai sẽ có thể thiền. Nếu bạn mong muốn làm 
điều này, thì bạn có thể thực hiện một mình. Nếu bạn 
không muốn người khác biết, thì làm riêng trong kuti. 


Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu chi phần tỉnh cần 
(viria). 


4. VTriya (Tinh cần) 

“Araddhavmriyo viharai qakusalanam dhammanam 
pahanaya kusalanam dhammanam u?asampadaya, 
thamava  dalhaparakkamo  qnikkhimadhuro  kusalesu 
dhammesu. ” 

“Vị ấy được chuẩn bị với sự tinh cần hết sức cho việc từ 
bỏ những pháp bắt thiện và đạt được những pháp thiện; vị 
ấy mạnh mẽ, vững vàng trong việc cô găng, không bỏ rơi 
phận sự trau dồi những pháp thiện”. 


Đề chuyên tâm tu tập thiền, thiền sinh phải cố gắng chỉ 
trau đồi những trạng thái thiện và từ bỏ bất cứ những pháp 
nào khác làm cho tâm chông chất những trạng thái bất 
thiện. Đây là điều cần thiết vì tâm sẽ phối hợp. với những 
phiền não. Đề làm được điều này, thiền sinh cần nghị lực 
hay tinh cần mạnh mẽ. Thiên sinh tu tập với mục đích đáp 
ứng hoàn thành cả mười pháp tròn đủ (pärzm) cho đến 
khi biết rõ Nibbãna. Nibbãna không thể được thấy rõ một 
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khi không hoàn thành cả mười pháp pãram. Nếu bậc tu 
tiễn không thấy rõ Nibbãna, thì không thể được thoát khỏi 
tất cả khô. 

Thiền sinh không nên từ bỏ tu tập. Họ nên hết sức cố gắng 
kiên trì. Dần dần, định sẽ trở nên mạnh hơn và mạnh hơn. 
Với định đủ mức, thiền sinh có thể tu tập tuệ quán 
(vipassana). Khi một ngày nào đó pháp paraml tròn đủ, họ 
sẽ đạt Nibbãna như trong ví dụ về Tôn giả MahãsTva. 


Câu Chuyện Về Tôn Giả Mahãsivathera 
Tôn giả Mahäsiva Thera27 từng là thầy của nhiều Tăng sĩ, 
vị ấy dạy thiền và Phật pháp trong thời gian dài. Dưới sự 
hướng dẫn của vị ấy, ba mươi ngàn học trò của vị ấy đạt 
Ứng cúng (Araham). 


Một ngày nọ, một trong số học trò của vị ấy nhập vào thiền 
quả Ứng cúng (ArahafIa-Phala-Samapaffi) và nhớ xem 
xét vê thầy. của vị ây: “Fa có kinh nghiệm loại hạnh phúc 
này, còn thầy của ta thì sao?” 


Mong biết về sự chứng đạt của thầy vị ấy, vị ấy đã thấy 
răng thây của mình vân là một người phàm (pufhujJJana). 
“Ô, thầy của chúng ta là một nơi nương tựa cho người khác 
nhưng không cho bản thân. VỊ ây bận dạy mà không tu tập 
thiên. Ta nên nhắc nhở thây.” 

Rồi vị ấy bay xuyên qua bầu trời và đến nơi của thầy mình. 
Gặp học trò của vị ây, Tôn giả MahasTva Thera hỏi thăm 


2z Digha Nikãya, Mahävagga-Atthakathã, Sakkapañhasuttavannanäa, 
`Mahãsivattheravatthu” (Câu chuyện về Tôn giả Mahãswa). 
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lý do của việc thăm viếng và vị Bhikkhu nói cho biết rằng 
vị ây muôn nghe pháp Dhamma từ thây của mình. 

Học trò thỉnh cầu thầy: 

“Bhante, tôi muôn tiêp thu pháp từ Ngài”. 

Tôn giả Mahasiva trả lời: 

“Ong không có cơ hội nghe pháp từ tôi”. 

(Học trò): “Bhante, khi Ngài đi đến giảng đường, tôi sẽ 
hỏi Ngài một câu hỏi”. 

(Tôn giả Mahãsĩva): “Khi tôi đến đó, người khác sẽ hỏi tôi 
những câu hỏi”. 

(Học trò): “Bhante, khi Ngài trên đường đi vào làng để 
khât thực, tôi sẽ hỏi Ngài một câu hỏi”. 

(Tôn giả Mahãsiva): “Khi tôi đi khất thực, nhiều Bhikkhu 
sẽ hỏi, tôi không có thời gian đê trả lời câu hỏi của ông”. 


Người học trò đáp lại: 


“Antaramagee, bhaHm1e, bhojanasalayarn 
bhaftakiccaDariyosane, bhaHm1e, divatthane, 
padadhovanakdle, mukhadhovanakdle, bhamteli? Tada 
afiñe pucchanfifi. ” 


“Bhante, tôi có được phép hỏi Ngài một câu hỏi trên 
đường đên tu viện hay chăng? Bhante, tôi có được phép 
hỏi Ngài tại nhà ăn, sau khi Ngài ăn xong, khi Ngài ở kufi, 
khi ngài rửa bàn chân, hay khi Bhante rửa mặt hay chăng?” 
Tôn giả Mahasiva trả lời: 

“Không có thời gian trông đê trả lời câu hỏi của ông”. 
Bằng cách này, Bhikkhu tìm hiểu suốt cả bảng thời gian 
của thây vị ấy nhưng Tôn giả MahãsTva đã cho cùng loại 
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câu trả lời: “Ävuso, sau đây cho đến tối, nhiều nĐØƯỜI SẼ 
hỏi tôi nhiều câu hỏi, tôi không có thời gian”. Cuối cùng, 
người học trò nói thăng thắn với thầy của vị ấy: 

“Bhamte, nanu mmukham dhoviva senasanam pavisiwa 
fayo caftaro pallanke Iusumam gahapefva 
yonisomanasihare kammam karontanam okasakalena 
bhavitabbamw siya, maranakhanampi na labhissatha, 
bhamte, phalakasadisatha bhanfte parassa qvassayo 
hotha, aftano bhavittưumu na sakkotha, na me tumhaãRam 
anumodanaya atthoti. ` akãse uppatilva agamasi. 
“Bhante, sau khi rửa mặt, ngôi ở kuti của Ngài, Ngài nên 
thiền ba hay bốn lần. Nếu Ngài quá bận, làm sao Ngài có 
thể chuẩn bị cho sự chết của Ngài? Ô, Ngài là nơi nương 
tựa cho những người khác, nhưng không cho chính Ngài. 
Tôi không đến đây để hỏi Ngài một câu hỏi”. 

Sau khi nói như vậy, vị ấy bay mất trong bầu trời. 


Rồi Tôn giả MahäsTva Thera nghĩ đến bản thân: “Ô, học 
trò của ta đến đây không hỏi câu hỏi, mà nhắc nhở ta có 
cảm giác gấp rút”. Tôn giả tiếp tục việc dạy của Ngài vào 
tối hôm đó. Sau khi tất cả học trò của Ngài trở về vào đêm, 
Ngài đã theo họ đến một khu rừng để tu tập thiền và không 
ai nhận ra ông ấy. 

Theo kữa “mãdisassa qrahaftam mnama kim, 
dvihatiheneva paãDuifva paccägamissaml. ” 

Trưởng lão nghĩ: “Ta là thầy của nhiều vị Ứng cúng 
(Araham!), ta là người rất am hiểu, trong vòng hai hay ba 
ngày ta sẽ đạt đến Ứng cúng (Araham). Sau khi đạt đến 
Ứng cúng (Araharnrf), ta sẽ trở lại dạy học trò của ta”. 
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Nhưng sau hai hay ba ngày, vị ấy không thê đạt đến Ứng 
cúng (Araham). Rồi vị ấy nghĩ: “Ta cân tiếp tục tu tập 
trong thời gian một hay hai tháng”. 


Rồi lần nữa, thời gian định trước của vị ấy đã qua và vị ây 
chưa đạt đến sự chứng đắc pháp cao bá Lân nữa vị ây 
kiên quyết: “Ta sẽ làm vwisuddhi-pavãran2Ö sau an cư mùa 
mưa (vassa)”. Rồi vị ấy tu tập thiền siêng năng nhưng vào 
lúc cuôi an cư mùa mưa (vassz) vị ây không thê hoàn 
thành bắt cứ điều gì. Sự buồn bã lớn đã sanh với vị ấy và 
VỊ ây đã khóc thật nhiễu. 


Khi tu tập thiền, bạn mong muốn đạt đến Nibbãna. Nhưng 
bạn có thê chưa đạt đến Nibbãna mặc dù bạn đã siêng năng 
tu tập thiền. Trong những trường hợp này, bạn có thể buôn, 
thất vọng và khóc do không đạt được NIbbana. Đó là điều 
tốt, dù Tôn giả MahãsTva đã khóc. Một số người nói “loại 
nước mắt như vậy là liều thuốc”. Nhưng xin đừng ngưng 
tu tập sau khi khóc. Bạn nên tiếp tục siêng năng tu tập như 
Tôn giả Mahasiva. 

Tôn giả Mahãsĩva nghĩ: “Tôi sẽ đạt đến Ứng cúng 
(Araham:) vào lần an cư mùa mưa (vassa) kế”. Nhưng vị 
ấy vẫn không thể đạt được gì sau lần an cư mùa mưa thứ 
hai và vị ấy lần nữa đã khóc. Vị ấy cố gắng hai mươi chín 
năm lặp đi lặp lại nhiều lần theo cách này. VỊ â ây đã tu tập 
rất tích cực và quyết định không nằm xuông từ lần an cư 
mùa mưa (yassa) thứ hai. Dù vậy, vị ây đã không với tới 
mục tiêu đạt được Arahant theo kế hoạch của mình, vị ây 
không bao giờ ngưng việc tu tập của mình. Loại tỉnh cân 


28 Thỉnh mời thanh tịnh bởi Arahant. 


62 Ssayadaw U. Kumarabhivamsa 


như vậy được gọi là “chuyên cần hay hết sức tinh cần” 
(Araddha viriya). Tình cần này là một chị phân cân được 
phát triên đê tu tập thiên. 


Kế đến trong năm tu tập thứ ba mươi của vị ấy trước khi 
kết thúc an cư mùa mưa (vassa), lần nữa vị ấy đã khóc và 
nghĩ: “Có thể trong kiếp sống này, với thân này tôi không 
thê thấy rõ Nibbãna”. 


Rồi lệ càng tuôn ra từ mắt của vị ấy. Cách đó không xa, 
một vị thiên nữ (Dev7) cũng rơi lệ. Khi Tôn giả Mahasiva 
nghe được âm thanh đó, vị ấy đã đến hỏi thiên nữ (Dev?: 
“Ko eftha rodasi?”- “A1 đang khóc ở đó?” 


“ham, bhante, devadhiia. ”- '“Või là một thiên nữ (Devi) 
ở gân đây.” 
“Kasma rodasi?” - ““Fại sao ngươi khóc?” 


“Rodamanena mageaphalam nibbafHIam, tena ahamDi 
ekam dve maggaphalani nibbaftessamifl rodami, bhante. ” 
“Bởi do khóc, bậc tu tiễn có thể đạt đến Đạo-Quả và 
Nibbana. Vì vậy, tôi khóc để đạt đến Đạo-Quả và 
NÑiIbbana”. 

Tôn giả MahãsTva tự nghĩ: “Ô, Mahäsĩva, ngay cả thiên nữ 
(Dev?) này cũng chế nhạo ngươi, ngươi nên hồ thẹn”. 


Sau đó, vị ấy tiếp tục siêng năng tu tập pháp quán 
(vipassan8) và đã hoàn thành Ứng cúng (Araham) trong 
năm ẫy. 

Ba mươi ngàn học trò của vị ấy đến để biết về sự chứng 
đạt Arahant của người thầy, bày tỏ lòng tôn kính và rửa 
bàn chân của Ngài. Sakka, vua của chư thiên (đeva) cũng 
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biết được tin này, VỊ ây nghĩ: “Đại Tôn giả Mahäsiva đạt 
được Arahant. Tất cả học trò của VỊ ấy muôn rửa chân của 
VỊ ẫy. Ta không có cơ hội đến sần vị ây. Ta sẽ hỏi vợ của 
ta, thiên nữ Devĩ Sujã đi cùng ta để ta có cơ hội rửa chân 
của ngài Mahãsïva. Nếu ta đi một mình thì không dễ đến 
sân ngài MahãsTva ”. 

Rồi vị ấy đi với vợ, thiên nữ Devĩ Sujã của vị ấy để bày tỏ 
lòng tôn kính Tôn giả Mahas1va. 

Sakka yêu cầu Sujã đi lên qua toàn bộ chư Tăng (Bhikkhu 
Sangha) trong khi vị ấy nói “Bhante, xin xê dịch sang một 
bên, ở đây có một người nữ”. Tất cả chư Arahant xê dịch 
ra vì chạm người nữ là điều không thích hợp. Cuối cùng, 
Sakka có cơ hội được đến gần tôn giả Mahäsiva. Rồi vị ây 
nói: 

“Bhante, Tôi muốn rửa chân của Ngài”. 


“Kosiya (Sakka), trong ba mươi năm tôi không có rửa 
chân. Mùi rất ghê tởm, chư thiên (đeva) không thê chịu 
nổi mùi của chúng sanh nhân loại dù cách xa 100 yojana. 
Lầm sao ông có thê rửa bàn chân của tôi?” 


Đó là (lý do) vì sao chư thiên (đeva) cao nhất [không phải 
chư thiên thấp hơn] không muôn đến gần chúng sanh nhân 
loại, vì họ có thê ngửi mùi của chúng sanh nhân loại cách 
xa một trăm yoJana. 


Rồi Sakka đáp: “Bhante, Giới (577/2) của Ngài rất thanh 
tịnh. Hương của S72 là hương cao nhất trong thế gian. 
Không có pháp nào cao hơn hương của S72. Bhante, xin 
hãy để tôi rửa chân của Ngài,” và Sakka đã rửa chân của 
Tôn giả Mahasiva. 
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Tôn giả Mahäsiva không bao giờ ngưng việc tu tập của vị 
ây. Lúc bắt đầu, vị ấy chỉ mong muôn tu tập một vài ngày 
và rồi trở lại nơi của vị ẫy. Nhưng kết quả không xảy ra 
theo những gì vị ấy mong muốn. Vì vậy, vị ây tiếp tục tu 
tập trong thời gian một, hai, ba và cho đến ba mươi an cư 
mùa mưa (yassø), suốt thời gian liên tục cố gắng để đạt 
Arahant. 


Bạn đã tu tập ở đây bao nhiêu năm? Khi nào bạn sẽ trở về 
quốc gia của bạn? Nó phải là sau khi thấy rõ Nibbana, sau 
khi vươn tới đạt Arahant. Nếu bậc tu tiến có loại tỉnh cần 
(wziya) này, thì bậc tu tiễn có thể đạt Nibbãna. Bạn nên tu 
tập càng nhiều càng tốt không ngưng nghỉ cho đến khi biết 
rõ Nibbãna. Bạn phải phát triển loại tinh cần (v7zj;4) này. 


Chúng tôi có ví dụ khác về sự tinh cần (vïzi;4) trong câu 
chuyện của Samana Devaputta. 


Câu Chuyện Về Samana Devapuffa 

Samana Devaputta??, samana nghĩa là bhikkhu, Devaputta 
nghĩa là vị trời (deva) nam. Trước khi ông ấy tái tục làm 
một vị trời (đeva), ông ấy từng là một vị Bhikkhu ở kiếp 
sông trước của mình. Là một Bhikkhu, vị ấy siêng năng tu 
tập thiền đề thấy rõ Nibbãna, vị ấy qua đời khi trong tư thế 
đang ngôi thiền do một số bệnh. Ngay lập tức, vị ây được 
tái tục làm một vị trời (đeva). Do quả của nghiệp (kamưna) 
của vỊị Ấy, một lâu đài lớn và một ngàn vị trời nữ (đevï) 
đang chờ vị ấy và vây quanh vị ấy khi vị ấy tái tục làm một 
VỊ trời (đeva). 


2 SamyvuHa Njkãya Sagäthãvagga, Devatäsamyuta, Adiitavagga, 
`Accharäsuttavannanã“ (Chú Giải Accharã suita). 


Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 65 


Sau khi vị bhikkhu được tái tục làm một vị trời (đeva), VỊ 
ấy vẫn ngôi trong thiền với đôi mắt khép và không nhận 
ra vị ấy đã tử. Chư thiên là những người sanh bằng hóa 
sanh và không qua tử cung của người mẹ. Không cần lớn 
lên trong tử cung của người mẹ trong thời gian chín tháng. 
VỊ ây nghĩ vị ây vẫn là một bhikkhu đang ngôi thiền. Sự 
xuất hiện của vị ấy tự động giống như một người nam hai 
mươi hay hai mươi lăm tuổi. Và những thiên nam (đeva) 
như vậy sẽ có nhiều chư thiên nữ (đev?) phục vụ. Vì vị ây 
tiếp tục thiên, tất cả thiên nữ (đev?) nhận thấy rằng có thể 
vị thiên nam (đeya) này từng là một bhikkhu ở kiếp sống 
trước của vị ấy. Vì vậy, họ cố găng đánh thức vị ây khỏi 
thiền bằng cách gây ra những tiếng ồn khác nhau. 


Samana Devaputta nghĩ: “Loại cận sự nữ gì đên tu viện 
của ta? Tại sao họ quá ôn ào? Thật xâu hô”. 


Cho nên, vị ây mở mắt và nói với chư thiên nữ quanh vị 
ây: “Tại sao tât cả các vị ở đây? Bây giờ tôi đang tu tập 
thiên”. 

Rôi vị ây khép mắt lại lân nữa. Họ mang một miêng gương 
đê trước vị ây và chỉ cho vị ây diện mạo mới của mình đê 
làm cho vị ây hiệu. Khi vị ây hiệu rõ răng mình đã tái tục 
làm một thiên nam (đeva). VỊ ây trở nên rât thât vọng. 

VỊ ây nói: “Tôi đã tu tập thiên đê thây rõ Nibbana, không 
có chủ ý đê được tái tục làm một thiên nam (đeva)”. 

Điêu thật may măn tái tục làm một người nhân loại vì 
người nhân loại có thê tránh những tham dục. Nhưng nó 
rât khó đê tránh những tham dục ở cõi trời (đeva). Không 
có nơi nảo đê trôn khỏi việc hưởng tham dục và không có 
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cơ hội để thấy già, bệnh, và chết. Cho nên, nó rất khó và ít 
CÓ gợi cảm giác gấp rút (sazmvega — động tâm). Nó rất dễ 
để thấy một người chết ở cõi nhân loại của chúng ta. Người 
có thê đi đến bệnh viện hay nghĩa địa. Bạn cũng có thê dễ 
dàng thấy thiêu xác chết ở cõi của chúng ta. 


Samana Devaputta hiểu tất cả những duyên này. Vị ấy 
nghĩ: “Tôi nên đi gặp đức Phật và nghe Pháp (dhamưmna) 
của Ngài trước khi tôi phá giới của tôi (abrahmacariya 
sIla)”. 

Vì vậy, vị ấy gấp rút đi gặp đức Phật ở cõi nhân loại và 
nghe một thời thuyết pháp từ Đức Phật. Vị ấy trở thành 
một bậc Nhập lưu (Sø/ãpanna) vào cuối thời thuyết và đi 
trở VỀ cõi trời của mình. Là một bậc Nhập lưu 
(Sofapanna), VỊ ấy không cân lo về việc tái tục ở những 
cõi khổ. Và có thê hưởng cả hai dục lạc và pháp hỷ. 


Đây là những ví dụ về chỉ “tinh cần (viza). Theo cách 
này, họ không bao giờ ngưng việc tu tập của họ cho đến 
khi họ biết rõ Nibbãna. “Tinh cần” (v7z¿;2) là một chi phần 
cần thiết cho việc tu tập thiền. 


5. Pañña (Trí) 

“Pannava holi, udayatthagaminiya pannaya 
S4mannagafo ariyaya nibbcdhihaya Samna 
dukkhakkhayagaminiya ”. 


“Vị ây là bậc trí, vị ây có trí quan sát theo sự sanh và diệt, 
là bậc Thánh, thấu suốt và đưa đến trừ tiệt khổ”. 


Tâm bạn phải luôn phối hợp với “trí hay tuệ” (pañ4). Tất 
cả phiền não sẽ phối hợp với tâm nếu tâm không phối hợp 
với trí (paññä). Chi paññä đặc biệt nói đến tuệ quán về sự 
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sanh và diệt của danh-sắc và những nhân của chúng (sanh 
diệt tiên thoái tuệ - „dayabbaya-ñiana), trong trường hợp 
này là “chi phân tính cân” (padhãniyanga). 


Đề đạt đến “tiến thoái tuệ” (udayabbaya-ñaäna) theo Phật 
pháp. bạn nên từng bước tu tập “giới, định và tuệ học” (s14 
sikkha, samadhi sikkha và pañña sikkha). Theo cách này, 
giới sẽ ủng hộ định; với định đầy đủ, định này sẽ ủng hộ 
bạn quan sát theo danh sắc và những nhân của chúng. Rồi 
bạn có thể tiếp tục dần tu tập thiền quán cho đến “tiến thoái 
tuệ” (udayabbaya-ñãna). Ở giai đoạn này có thê nói rằng, 
thiền sinh có chi phần của “trí hay tuệ” (pzññä). 
Về chi phân của “trí hay tuệ” (paññ2). tôi muốn kế lại câu 
chuyện về Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Moggallãna, trích 
từ Dhamma-päda?°. 

Trí Tuệ Của Tôn giả Saripufta và 

Tôn giả Maha Moggallana 

Vào năm Đức Phật giác ngộ, Đức Phật đi đến Migadäya 
và vào vườn nai to lớn, gọi là Isipatana gần thành phố 
Bãränas. Ở đó, Ngài khai thuyết về Kinh Chuyên Pháp 
Luân (Dhammacakkappavattanasuttamn) đến nhóm năm 
bhikkhU. Năm bhikkhu là Tôn giả Kondañña, Tôn giả 
Vappa, Tôn giả Bhaddiya, Tôn giả Mahanäma và Tôn giả 
Assaii. Và tất cả họ trở thành bậc Ứng cúng (Araham) sau 
kh Đức Phật thuyết Kinh Vô Ngã Tướng 
(Anattalakkhanasuftam). 


30 Khuddakanikäya, Dhammapada-Atthakathä, Yamakavagga, 
`Sãriputtattheravatthu” (Chú giải bài kệ số 11 and 12, về câu chuyện của Tôn 
giả Sãriputta). 
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Vào một ngày trăng tròn của tháng Phussa, Đức Phật đến 
Rãjagaha. Khi ấy, Sañjaya là thầy của những người tu khổ 
hạnh sai hướng, đang trú với hai trăm năm mươi tín đồ. 
Trong giai đoạn này, những người tu khổ hạnh sai hướng 
Upatissa và Kolita (những học trò đứng đầu sau này của 
Đức Phật, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Mahä Mogøalläna) 
được Sañjaya huấn luyện tu tập theo khổ hạnh. Từ thời thơ 
âu, Upatissa và Kolita là bạn. Lúc hoàn thành khóa luyện 
tập của Sañjaya trong hai hay ba ngày, họ đã thấy học 
thuyết của SañJaya không có yếu tố sâu sắc của Nibbãna 
bất tử. Rồi họ thoái lui và trở về nhà của họ. Trước khi họ 
tách ra, Upatissa nói với Kolita: “Bạn Kolita, bất cứ người 
nào trong chúng ta đạt đến bất tử trước thì báo tin cho 
người kia biết”. Sau khi đã thỏa thuận, họ tách ra. 


Sau mười lăm ngày, vào trăng tròn đầu tiên của Mãgha, 
Upatissa gặp Arahat AssaJI, Upatissa nói với vị ây: 


“Bhante, các quyền (idriya) của Ngài yên tịnh và trong 
sáng, nước da của Ngài đẹp và sáng. Bhante, vì lợi ích của 
ai mà Ngài từ bỏ thế gian? Và ai là thầy của Ngài? Và Ngài 
hành theo giáo lý của a1?” 

Tôn giả AssajI đáp: 

“Anh bạn, tôi chỉ là một người mới tu không lâu từ khi tôi 
trở thành một tu sĩ. Tôi chỉ tiếp xúc pháp và luật của Đức 
Phật không lâu”. 

Người tu khổ hạnh nói: “Tôi là Upatissa; nói nhiều hay ít 
theo khả năng của bạn; tôi sẽ hiểu ý nghĩa theo một trăm 
hay một ngàn cách”. Rồi tôn giả Assaji đọc cho Upatissa 
bài kệ sau: 

“Ye dhamma hetuppabhava, 
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tesam hetu1n Tathägato aha, 

Tesañ ca yo nirodho; 

evưm vaäT mahãsamano ” 

Năm uấn là khổ đề (dukkha sacca), là căn nguyên của ái 
(tanhã) hay sự thật về căn nguyên của khổ là “tập để? 
(samudaya sacca). Thầy của chúng tôi, Bậc Giác ngộ đã 
giảng khô đề (dukkha sacca), và sự thật về căn nguyên của 
khổ là “tập để” (samudaya sacca). Ngài cũng dạy sự thật 
về sự dứt khổ là “diệt đế” (mirodha sacca) và sự thật về con 
đường đưa đến sự dứt khổ là “đạo đế” (magga sacca). Như 
giáo lý thuần khiết giữ vững bởi đại sa-môn (sưa), 
thầy của chúng ta giải thích, phân tích Bốn Thánh Đề này 
chỉ tiết.3! 

Sau khi nghe một nửa trước của bài kệ, du sĩ Upatissa đã 
đạt đến giai đoạn đạo và quả Nhập lưu (So/ãpanna); vị ấy 
nghe xong một nửa còn lại của bài thuyết là bậc Nhập lưu 
(Sotfapanma). 


Kế đến Upatissa thấy bạn của vị ấy Kolita và nói cho bạn 
biết rằng vị ấy đã đạt đến trạng thái Bắt tử. Vị ấy đọc cùng 
bài kệ mà Tôn giả AssaJI đã đọc. Kolita được vào quả nhập 
lưu (Sofãpati-Phala) sau khi nghe hết bài kệ. 


Sau đó, họ quyết định đến thăm viếng Đức Phật. Khi 
Kolita và UpatIssa gặp Đức Phật Buddha và trở thành học 
trò lớn của Ngài. Upatissa trở thành Tôn giả Sãriputta, và 
Kolita trở thành Tôn giả Mahä Mogsgallana. 


3! Vinayapitaka, Mahävagga-Atthakath3, Mahäkhandhakam, 'Sãriputta- 
Moggallãna-Pabbajjakathã' (Thảo luận về Sãriputta-Moggallãnas Going- 
Forth). 
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Sau lễ thọ giới của vị ấy, Tôn giả Mahã Moggalläna tu tập 
nghiêm chỉnh cuộc sống trong sạch trong một khu rừng. 
Vị ấy nương vào ngôi làng nhỏ gọi là Kalavalaputta, trong 
quốc độ Magadha, đề duy trì mạng sống của vị ấy. Sau bảy 
ngày, vào lúc nghe sự hướng dẫn của Đức Phật về thiền 
theo những giới (giới nghiệp xứ - Dhatu-Kammaffhana) VỊ 
ấy trở thành một bậc Ứng cúng (Araham). 


Vào ngày trăng tròn của tháng Mapha, mười lăm ngày sau 
thọ giới của vị ấy, trong khi đang ở cùng với Đức Phật tại 
hang Sùkarakhata trên núi Gijjha-Kùfa trong RãJagaha, 
Tôn giả Sãriputta nghe Đức Phật thuyết Pháp về Vedãna- 
Pariggaha Sutta cũng gọi là DIiphanakha Sutta (của ba - 
Paribbajaka Vagga, Majjhima Pannasa) và trở thành một 
bậc Ứng cúng (Arahant). Vị ấy cũng quan sát mạnh mẽ 
mười sáu giai đoạn của tuệ quán (viassana). 


Tôn giả Sariputta và Tôn giả Maha Mogøsallana đã tu tập 
pháp “chỉ tịnh” (sama/ha) và “quán, mình sát” (vipassana) 
lên đến “hành xả tuệ” (saakhãrupekkhä ñãna) bao gồm giai 
đoạn “sanh diệt tiễn thoái tuệ (wdayabbaya-ñãna), trong 
nhiều kiếp sống trong quá khứ3?. Tuệ của họ dễ dàng thấu 
rõ pháp (đhammna) và có thê biết rõ Nibbãna chỉ bằng cách 


32 Trong nhiều kiếp sống trước của họ, họ đã tích lũy bốn nhân: 

(1) Thuần thục về pháp học (øz//⁄zí#j): Học Phật ngôn bằng tâm (8uødja- 
Vacanassa pari/äpunanarn), đọc thuộc lòng Päli (ãƒvã-saƒ/hãyo). 

(2) Nghe (savana): Học pháp Dhamma thấu đáo với sự chăm chú và tôn 
trọng. 

(3) Thẩm vấn (øaripucchã): Thảo luận những đoạn khó trong nguyên bản 
Päli, chú giải, v.v... 

(4) Trước kia từng tu tập (øuøbøba-yoøa): tu tập chỉ tịnh (.Samafa) và `quán 
minh sát' ( ⁄2assana) lên đến đến `hành xả tuệ (sañkhär-upekkhã ñãna) 
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nghe một bài kệ. Đó là tại sao đối với chi phần “trí tuệ” 
(paññä) rất quan trọng đề biết rõ Nibbãna. 

Trong xã hội, con người có thê được coi là một người trí 
thức nếu họ có bằng cấp và danh hiệu. Tuy nhiên, theo 
Padhãniyanga sutta, chúng ta không thể nói người có chỉ 
phần “trí tuệ” (pañZã) qua những thành tựu thế gian. Đa số 
con người không có chỉ phần “trí” vì “trí tuệ” ở đây được 
phối hợp với tuệ quán (wi»assan). “Trí” này gắn liền với 
sự thấu biết rõ thực tính siêu lý của danh sắc („ãma-ripa) 
và các nhân hay duyên của chúng. 


“Sanh diệt tiễn thoái tuệ” (uđayabbaya-ñãna) là một chỉ 
tột bực đề biết rõ Nibbãna. Cho nên, thiền sinh không thể 
biết rõ Nibbãna ngoài loại “tuệ” này. Biết rõ Nibbãna sẽ 
xảy ra khi tuệ quán trưởng thành, hoàn thiện. Nibbãna 
nghĩa là thoát khỏi tất cả phiền não và thoát khỏi tất cả 
khổ. Đó là hạnh phúc thực, hạnh phúc cao nhất. 


Với chi phần “trí”, chúng ta kết thúc “padhãniyaäga' hay 
năm chi phần cần thiết để tu tập thiên. Nếu bạn mong 
muốn thành công trong thiền, muốn được thoát khỏi tất cả 
khổ và biết rõ Nibbãna, thì bạn nên tu tập phát triển và duy 
trì năm chi phần này: tín (szđdhä), sức khỏe ít bệnh 
(appabadha), chân thật (asaƒ/ha), tình cần (vziya) và trí 
(paññna). 

Bạn có nhớ khi đức Phật dạy hoàng tử Bodhi, và vào cuối 
thời thuyết pháp (dhamma) hoàng tử hỏi: “Đức Phật Vô 
thượng, đối với ai có một người dẫn dắt bởi bản thân Ngài, 
vị ấy cần tu tập bao lâu đề đạt đến giai đoạn quả Ứng cúng 
(Arahatia phala) và hưởng sự vắng lặng và yên tịnh? 
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Đức Phật trả lời răng: một người có năm chi phần cần thiết 
này để tu tập thiền có khả năng thấy rõ quả Ứng cúng 
(Arahata phala) dưới sự hướng dẫn của Ngài trong bảy 
năm, một năm, bảy tháng, một tháng, mười lãm ngày, bảy 
ngày, dù nếu nhận sự hướng dẫn vào buổi sáng, sự chứng 
đạt sẽ vào buổi tối, hoặc nêu được chỉ dẫn vào buổi tối, thì 
sự chứng đạt sẽ là vào buổi sáng kế. 


Cho nên, bằng cách làm cho tròn đủ năm chi tỉnh cần 
(padhãniyanga) này, tất cả có thê biết rõ Nibbãna càng 
sớm càng tốt. 

Sadhu, Sadhu, Sadhu. 
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Ngoài ra, tôi muốn nói về Meghiya Sutta cho những ai 
mong muốn tiễn bộ trong tu tập thiền. Bằng cách học và 
hiểu Meghiya Sutta, bạn sẽ thấy nó rất hữu ích đề thiên và 
tu tập pháp (dhamưma). 


Meghiya Sutta? 

Đức Phật không có người phục vụ (⁄paƒ/fhaka) thường 
xuyên trong hai mươi năm an cư mùa mưa (yassa) đầu của 
Ngài. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn đầu giác ngộ 
(pathama Bodhi). Tôn giả Nãgasamala, Tôn giả Nãgtta, 
Tôn giả Upavana, Tôn giả Sunakkhatta (từng là hoàng tử 
của Licchavi), Tôn giả Cunda (em trai của Tôn giả 
Sãriputfa), Tôn giả Sãgata, và Tôn giả Meghiya thỉnh 
thoảng vẫn phục vụ như thị giả của Đức Phật. 


Ở năm an cư mùa mưa (vassa) thứ mười ba của Ngài. Đức 
Phật trú ở một tu viện lớn trên đồi Cãlika. Khi ấy Tôn giả 
Meghiya là người phục vụ tạm thời của Ngài. 

Rồi một ngày nọ, Tôn giả Meghiya đến gặp Đức Phật, bày 
tỏ lòng tôn kính đến Ngài, và đứng qua một bên. Tôn giả 
Meghiya trình với Đức Phật: “Đức Phật cao thượng, con 
muôn vào làng Jantu khát thực”. 


Đức Phật đáp: “Meghiya, ông có thể làm như vậy khi thích 
hợp với ông”. 
Rồi Tôn giả Meghiya vào làng Jantu khất thực. Sau khi 


xong bữa ăn của vị ây, vị ây rời khỏi Jantu và đi đến bờ 
sông Kimikälä. Trong lúc vị ấy đang đi để thể dục chân 


3 Anguttara Nikãya, Navakanipäta, Sambodhivagga, 'Meghiyasuttam” và 
Khuddaka Nikãäya, Udãna, Nandavagga, Meghiyavagga, `Meghiyasuttam' (Bài 
giảng về Meghiya). 
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Của VỊ Ấy, vị ấy thấy khu rừng xoài dễ chịu và đẹp. Thấy 
nó, vị ây tự nghĩ: “Khu rừng xoài này dễ chịu và đẹp làm 
sao! Khu rừng xoài này lôi cuốn, đễ chịu và thú vị. Nó là 
nơi thích hợp để những người con trai của thành viên thị 
tộc đến một cách hợp pháp để tu tập thiền. Nếu Đức Phật 
cho phép tôi, tôi sẽ trở lại đây để tu tập thiền”. 

Tôn giả Meghiya quay trở về, đến gặp Đức Phật và bày tỏ 
lòng tôn kính đến Ngài. Tôn giả thuật lại vẫn đề chỉ tiết từ 
đầu khi vị ấy đang ngồi đến khi vị ấy có ý tưởng tu tập 
thiền tại khu rừng xoài. 

Vị ấy thỉnh cầu: 

“Đức Phật cao thượng, cho con xin sự chấp thuận. Con 
muốn đi trở lại khu rừng xoài cố gắng thiền ở đó”. 


Thỉnh cầu như vậy, Đức Phật đáp lại để ngăn cản việc đi 
đến khu rừng xoài của vị ấy: 

“Meghiya, vì chúng ta một mình, chờ cho đến khi vị 
bhikkhu khác đến”. 


Đến lần thứ hai Meghiya đưa ra lời thỉnh cầu: 

“Đức Phật cao thượng đã đạt tới Arahant và không còn gì 
khác cần đạt tới. Con vẫn phải làm để đạt tới nhóm mười 
sáu phận sự của con đường cho bản thân. Con phải phát 
triển thêm những gì còn lại để được đạt tới (mục đích). 


3 Đức Phật biết pháp tròn đủ của Tôn giả Meghiya chưa được chín mùi. Đó là 
lý do ngăn cấm vị ấy. Ngài nói: "Meghiya, vì chúng ta một mình, chờ cho đến 
khi vị bhikkhu khác đến”. 

Vì Ngài biết, nếu Ngài nói vị ấy như vậy và nếu thiên của Tôn giả Meghiya kết 
thúc thất bại, vị ấy sẽ trở về hoàn toàn không ngượng ngịu và bằng lòng từ 
đối với vị ấy. Đức Phật đã nói như vậy để làm cho nhu thuận tâm của vị ấy. 
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Nếu Đức Phật cho phép con, con muốn cô gắng để đạt 
được thiên”. 


Lần thứ hai Đức Phật cũng đáp: 
“Meghiya, vì chúng ta một mình, chờ cho đên khi vị 
bhikkhu khác đên”. 


Đến lần thứ ba Meghiya đưa ra lời thỉnh cầu. Lần này Đức 
Phật không ngăn vị ấy mà nói: 

“Padhanamti kho, Meghiya, vadamanam kimti 
vadeyydmal Yassa dan: tvam, Meghiya kalam 
manfiasi ` tí. 

“Này Meghiya, vì ông nói cố gắng đề đạt được thiền, làm 
sao chúng ta có thể ngăn việc đó? Meghiya, ông có thê đi 
khi thích hợp với ông”. 

Rồi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngồi đứng dậy, bày tỏ lòng 
tôn kính đến Đức Phật và đi đến khu rừng xoài. 


Những Tầm Bắt Thiện Sanh Theo Tâm 
Của Tôn Giả Meghiya 
Khu rừng xoài đó là nơi Tôn giả Meghiya hưởng sự thích 
thú vương giả trong năm trăm kiếp liên tục trước của vị ấy 
từng làm một quôc vương. Đó là lý do tại sao sự mong 
muốn lưu lại đó sinh khởi trong vị ấy ngay khi vị ấy thấy 
khu rừng xoài. 


Sau khi đã vào khu rừng, vị ấy ngồi ở một gốc cây qua 
ngày. Phiến đá ở gốc cây mà _Meghiya đang ngôi giông với 
Cái VỊ ấy từng dùng làm chỗ ngôi, hạnh phúc vây quanh 
bởi nhiều vũ công khác nhau, khi vị ấy từng là một vị vua 
trong những kiếp sống trước. Ngay khi vị ây ngôi, nó xuất 
hiện như thê là thân phận tu sĩ của vị ấy lần trốn. Tôn giả 
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Meghiya rơi vào một trạng thái mơ màng mà vị ấy làm ra 
Vẻ vương quyền trên nga1 vàng đồng hành cùng những vũ 
công xinh đẹp. 


Khi ấy, vì sự dính mắc vào sự xa hoa lộng lẫy này, những 
ý nghĩ bất thiện về “dục tầm” (kZma-viiakka) liên quan với 

'vật dục) (yaffhu-kama) dần dần sinh khởi theo vị ấy. Cũng 
vào lúc ấy, nêu như vị ấy thấy hai tên trộm bị những người 
canh gác bắt và mang đến trước vị ấy. Thấy những tên 
trộm, những ý nghĩ “sân độc tầm' (byãpäda-vitakka) sinh 
khởi theo vị ây như thể là vị ây ra lệnh xử tử một trong 
những tên trộm. Những ý nghĩ độc ác hay “ác hại tầm” 
(vihimsä-viiakka) xuất hiện với vị ây như thể là vị ấy ra 
lệnh hành hạ và nhốt tên trộm còn lại. Theo cách này, ba 
loại ý nghĩ hay tầm bắt thiện luân phiên xuất hiện theo tâm 
của vị ấy; dục tầm, sân độc tầm và ác hại tầm. 


Khi bạn tu tập thiền, những ý nghĩ hay tầm đó cũng xuất 
hiện theo tâm bạn phải chăng? Bây giờ bạn đang lắng nghe 
pháp (đhamưna), những ý nghĩ hay tầm bất thiện hầu như 
không sinh khởi. Nhưng khi bạn tu tập thiền, bạn có thê 
nghĩ về gia đình của bạn hay những dục dục khác mà bạn 
đã hưởng thụ trước. Hay khi bạn cãi nhau với bạn của bạn, 
“sân độc tầm' và những điều khó chịu có thê xuất hiện. 
Một số người, ngay khi họ khép mắt của họ lại để thiền, 
những ý nghĩ hay “tầm bắt thiện” bắt đầu sanh. Đó có nghĩa 
là họ vẫn đang chiến đầu với những loại ý nghĩ này. Nhưng 
dần về sau, thiền sinh có thể tập trung theo hơi thở tốt, 
những loại ý nghĩ hay tầm này sẽ biến mắt. Đó là lý do tại 
sao chúng tôi khuyến khích thiển sinh vẫn tập trung theo 
hơi thở trong thời gian dài. 
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Một số thiền sinh có thể tập trung theo hơi thở trong một 
giờ, hay hai giờ đồng hồ. Rồi tôi hướng dẫn họ giữ niệm 
theo hơi thở càng lâu càng tốt, trong bốn giờ hay năm giờ 
đồng hỗ. Rồi họ than phiền với tôi: “Tại sao tôi phải tập 
trung theo hơi thở trong thời gian dài?” 


Thật ra, đó là vì có thê giúp bạn loại trừ những loại tầm 
hay ý nghĩ đó. Nếu những loại tầm hay ý nghĩ đó luôn xuất 
hiện trong tâm bạn, bạn sẽ không có khả năng đạt đến bất 
cứ định nào. 


Vì Tôn giả Meghiya bị vây quanh bởi ba loại tầm hay ý 
nghĩ bắt thiện đó, nên vị ấy không thể tu tập thiền một cách 
đúng đăn. Vị ấy cảm giác rất lạ và quyết định đi trở về và 
hỏi Đức Phật. 

Đức Phật không bao giờ hướng dẫn học trò của Ngài mà 
không có lý do. Ngài biết điều gì sẽ xảy ra với Meghiya. 
Nhưng tại sao Đức Phật cho phép Tôn giả Meghiya đi đến 
khu rừng xoài? Vì Đức Phật biết Meghiya sẽ đến đó dù 
không có sự cho phép của Ngài. Nếu Ngài ngăn không cho 
đi, vị ấy sẽ nghĩ sai và hiểu lầm Đức Phật và tự nghĩ: “Đức 
Phật không cho phép tôi vì Ngài chỉ muốn một điều, đó là 
sự phục vụ của tôi”. Đức Phật cũng biết rằng Meghiya có 
sự hiểu lầm này vị ấy có thể kết tội Đức Phật. Sự hiểu lầm 
này sẽ gây ra sự khổ lâu dài đến vị ấy và có thể ngăn sự 
chứng đạt của vị ấy. Cho nên, Đức Phật đã cho phép. 


Đôi khi một số thiền sinh muốn đi trở về quốc độ của họ, 
nhưng tôi ngăn họ. Đây là giúp những thiền sinh khỏi rơi 
trở lại những nết quen bất thiện. Ví dụ, một thiền sinh từ 
USA muốn trở về quốc độ của anh ấy. Sau khi vị ấy trở 
về, vị ấy có thê trở lại những nết quen xưa hưởng những 
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dục lạc, đi đến những câu lạc bộ về đêm, v.v... Rồi vị ây 
sẽ quên tu tập thiền. Đó là lý do tại sao bạn nên cân nhắc 
có nên đi trở về quốc độ của bạn hay không. Trung tâm 
của chúng tôi là một nơi thích hợp để tu tập thiền. Ở lại và 
tu tập ở đây cho đến khi bạn đạt Nibbãna. 


Sau khi bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật, Tôn giả 
Meghiya ngồi ở một nơi thích hợp và thuật lại những gì 
xảy ra với vị ấy: 

“Acchariyarm vata bho, abbhutam vata bho! Saddhaya ca 
vatamha qgarasma qnagariyam pabbajita. Atha ca 
panimehi th papakehi akusalehi vifakkehi anvasaHa, 
seyyatdam —  kamavitakkena, byapadavitakkena, 
vihimsavitakkena `. - 

“Ô, nó kỳ lạ làm sao! Ô, nó phi thường làm sao! Chúng ta 
là người đã từ bỏ thế gian và gia nhập những học giới qua 
lòng tin, chúng ta chưa vượt qua được ba tầm hay ý nghĩ 
bắt thiện; nghĩ về “dục tầm” (kama-viiakka), ` sân độc tầm" 
(byäãpãda-vitakka) và “ác hại tầm' (vihimsä-vitakka). 


Đức Phật Ban Thời Thuyết Pháp 
Đên Tôn Giả Mepghiya 


Khi Tôn Giả Meghiya thuật lại cho Đức Phật nghe xong, 
điều gì đã xảy ra, Đức Phật ban cho vị ây một thời thuyết 
pháp thích hợp: 

“Aparipakkaya, Meghiya, cetovinuttiya pañca dhamma 
paripahaya samvafIamii. Katame pañcad” 

“Meghiya, khi sự giải thoát tâm khỏi những phiền não 
chưa chín mùi, năm pháp đưa đến sự chín mùi của nó. 
Những gì là năm? 
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“sidha, — Meghiya, bhikkhu kalyanamiio  hoti 
kalvanasahayo  kalydnasampavanko.  Aparipakkaya, 
Meghia, celovinutiya qyam pathammo  dhammo 
paripakäya samvatati. ” 

(1D) “Ở đây, Meghiya, một Bhikkhu có bạn tốt, sự kết giao 
tốt, bầu bạn tốt. Khi sự giải thoát tâm khỏi những phiền 
não chưa chín mùi, đây là điều đầu tiên đưa đến sự chín 
mùi của nó”. 

Ngay khi bạn kết giao với bạn tốt, pháp tròn đủ (pãramï) 

sẽ trở nên chín mùi. 

“Puna caparamn, Meghia  bhikhhu siava holl 
patinokkha-saInvarasa1nvufo viharafi 
ãCäFa8Ø0CaraSampanno, đnumafIesu vajJesu 
bhayadassav, samadava sikkhal  sikkhapadesu. 
Aparipakkaya, Meghiya, vi A027 qyamụ dufiyo 
dhammno paripakayq sa1vafafi.” 

(2) Lại nữa, một bhikkhu thì có giới đức tốt, SP trong 
sạch; vị ấy trú trong sự kiềm chế theo Patimokkha”°, vị ây 
có những hành vi và hành xứ tốt, thấy sự nguy hại của 
những sai lỗi mong manh, nhỏ nhất. Đảm trách những giới 
học, vị ấy tu tập theo giới. Khi sự giải thoát của tâm khỏi 
những phiền não chưa chín mùi, đây là pháp thứ hai để 
đưa đến sự chín mùi của chúng”. 


“Puna caparam, Meghiya bhikkhu yaäyam katha 
abhisallekhikha cefovivaranasappaya ekantanibbidaya 
viragaya nirodhaäya upasamaya abhiñnaya sambodhaya 
nibbanaya samvaffal, seyyathdam — appicchakatha, 
santufthikatha, pavivekakatha, asamsagoakatha, 


35 227 học giới cho bhikkhU - giới bổn. 
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viriyarambhakatha, silakatha, samadhikatha, 
pañnakatha,  vinutikatha viừnutiñanadassanakathd,; 
evarupaya kathaya nikãmalabhT hot qakicchalabhr 
akasiralabhi. Aparipakaya, Meghiya, cefoVvinuttiya ayarn 
tatiyo dhammo paripakaya sarnvafiati.` 

(3) “Lại nữa, một bhikkhu được nghe theo ý muốn, dễ 
dàng hay khó khăn, nói đề cập về đời sống khổ hạnh có lợi 
cho sự mở đầu sự biết rõ, đó là nói ít muốn, bằng lòng (biết 
đủ), viễn ly đách biệU, không làm cho bận rộn (không 
vướng mắc) với người khác, vê đánh thức sự siêng năng, 
về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về biết và thấy Sự 
giải thoát. Khi sự giải thoát của tâm khỏi những phiền não 
chưa chín mùi, chưa trưởng thành, đây là điều thứ ba đưa 
đến sự chín mùi, trưởng thành của nó”. 


“Puna caparam, Meghiya  bhikkhu araddhaviriyo 
viharati, qkusalanan dhamrnanam pahanaya, kusalanam 
dhammnanam upasampadaya, thamava dalhaparakkamo 
anikkhiladhuro kusalesu dhammesu. Aparipakkaya, 
Meghua, cefovimutiya dayam catntho dhammo 
paripahayq samvafiafi.`” 

(4) “Lại nữa, vị ấy tiếp tục kiên quyết siêng năng đề từ bỏ 
những thực tính bắt thiện, và đạt được những thực tính 
thiện, bền bỉ, vững vàng, bền chí, không từ bỏ phận sự tích 
lũy những thực tính thiện. Khi sự giải thoát của tâm khỏi 
những phiền não chưa chín mùi, chưa trưởng thành, đây là 
điều thứ tư đưa đến sự chín mùi của nó”. 

“Puna caparam, Meghiya, ĐPhikkhu paññava hoi 
udayathagamimya pañfñiaya samannagafoồ ariyaya 
nibbcdhihaya Samma dukkhakkhayagaminiya. 
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Aparipakkaya, Meghiya, cefoVinuftiya qyam pañcamo 
dhamno paripahaya samvaftati. Aparipakkaya, Meghiya, 
cefOVimutiya me pañca dhamma  paripahaya 
$a'1Vaffanfi.` 

(Š) “Lại nữa, một bhikkhu là bậc có trí; vỊ ây có trí về sanh 
và diệt, đó là cao quí, thấu rõ, đưa đến sự hoàn toàn hoại 
diệt khổ?9. Khi sự giải thoát của tâm khỏi những phiền não 
chưa chín mùi, đây là điều thứ năm đưa đến sự chín mùi 
của nó”. 


Theo sự giải thích của Puggalapaññati và Anguttara 
Nikãya, những người bạn tốt là những người có được tám 
đức tính: tín, giới, trí hiểu biết trong pháp, rộng lượng, 
siêng năng, niệm, định và tuệ. 


Theo Visuddhi Magsa, bạn tốt (Kalyãparmifa) theo thứ 
tự đi xuống: 

I1. Đức Phật (Buddha); 

2. Các Đại đệ tử của Đức Phật (Buddha); 
3. Bậc Ứng cúng (Arahama); 

4. Bậc Bất lai; 

5. Bậc Nhất lai; 

6. Bậc Nhập lưu; 

7.. Người phàm đã đắc thiền hãng): 

§.. Người biết ba tạng (Pi/aka); 

9. Người biết hai tạng (Pưaka); 

10. Người biết một tạng (Pi/aka): 


36 Majjhima Nikãya Atthakathã giải thích rằng, đây có nghĩa vị ấy có thể thấu 
rõ sự sanh và diệt của năm uẩn, bằng cách trấn áp (vikkhambhana-vasena) 
bằng tuệ quán (vipassanäpaññã), và bằng cách đoạn tuyệt (samuccheda- 
vasena) bằng đạo tuệ (Magga-paññ3). 
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11. Người thân thuộc với một Bộ (N/kaya) cùng với chú 
giải (Aƒfhakath4) của bộ đó; 
12. Người không xảo trá. 


Đức Phật tiếp tục giải thích thêm. 

*Kalyanamittassetarn, Meghiya, bhikkhuno paHkankham 
kalvanasahayassa kalyanasampavankassa yam silava 
bhavissall,  patimokkhasarmmvarasamvuto  viharissafl, 
ãcärq90Carasampanno, đqnunaffesu VajJesu 
bhayadassavi, samadaya sikkhissatfi sikkhãpadesu.” 
“Meghiya, khi bhikkhu có người bạn tốt, như là sự kết giao 
tốt, bầu bạn tốt, đó là điều được trông đợi: 

(6) Vị ấy sẽ là có giới đức, sẽ trú trong sự kiềm chế theo 
Patimokkha; 

(7) Sẽ có hành vi và hành xứ tốt hay thích hợp; 

(8) Sẽ thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ, mong manh. 
Đảm trách những học giới, vị ấy sẽ tu tập theo giới. 


Có ba loại hành xứ (gocara), tốt hay thích hợp: 

¡. [thích hợp] hành xứ cốt để ủng hộ (Upamissayda 
øocara): hành xứ cung ứng duyên hay điều kiện đủ 
mạnh để phát triển những thực tính thiện, như là giới, 

v... bạn tốt là người dùng mười loại lời nói liên quan 
đến sự giải thoát khỏi khổ luân hồi (smsãra) mang lại 
năm lợi ích như vậy như là nghe pháp (dhamma) chưa 
từng nghe trước đó, sửa những điều đã được nghe, giũ 
sạch hoài nghi, cải chánh tri kiến, lấy được lòng tin 
hay tín, hay có thể làm cho người khác tiến bộ trong 
năm đức tính, như là tín, giới, sự học tập, rộng lượng, 
và trí tuệ. 
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ii. [thích hợp] hành xứ cốt để bảo vệ (Ärakkha Gocara): 
hành xứ bảo vệ tâm của bhikkhu khỏi sự nguy hiểm 
của ác tầm hay ác tư duy. Một bhikkhu thực hiện hành 
Xứ bằng niệm, đi để khất thực vào trong làng và thị 
trấn với cặp mắt nhìn xuống, thấy đoạn dài của một cái 
đòn cải, kèm chế, không nhìn con voi, không nhìn con 
ngựa, cỗ xe, người đi bộ, đàn bà, đàn ông, không nhìn 
lên, không nhìn xuống, không nhìn chằm chằm hướng 
này và kia, hay hướng đến hướng nào trong tám hướng 
Và cứ đi. 

iii. [thích hợp] hành xứ cốt để bám chặt, tiếp xúc thân mật 
(Upanibandha gocara): đó là thiền theo bốn niệm xứ 
(Satipatthana kammaffhana), nhờ vào những xứ này, 
tâm được neo chặt.3” 


(9) “Meghiya, khi một bhikkhu có những bạn tốt 
(kalyanamirfa), như là sự kết Ø1aO tốt (kalyanasahaya), 
bầu bạn tốt (kalyanasampavanka), đó là điều được trông 
đợi mà vị ấy sẽ được nghe theo ý muốn dễ dàng và không 
khó, nói đó thật sự đang làm cho tỉnh táo và nó đưa đến 
hoàn toàn tỉnh ngộ (ekanfanibbidaya), ly tham (viragaya), 
diệt dứt (nirodhaya), tịch tịnh, yên lặng (2asamaya), 
thắng trí, biết trực tiếp (abjiñfZãya), chánh giác 
(sambodhaya) và Nibbana (Nibbanaya). Đó là nói về số ít 
muốn, bằng lòng (biết đủ), viễn ly (tách biệt), không làm 
cho bận rộn (không vướng mắc) với người khác, vê đánh 
thức sự siêng năng, v giới, vê định, vê tuệ, về giải thoát, 
về biết và thấy sự giải thoát.” 


37 Samyutta Nikãya, Mahäãvagga, Satipatthäanasamyutta, Ambapälivagga, 
'Sakunagghi-Suttarmn' (The Hawk Sutta). 
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Mười loại lời nói có ích cho sự giải thoát 

(dasakathãvatthiini)°Ề: 

1. Appicchakathä [lời nói về ít muốn]; 

2. Santuthikathä [lời nói về biết đủ (bằng lòng) với 
những gì người có trong tay, nhất là về bốn đỗ dùng 
cần thiết như là y phục, vật thực, nơi trú và thuốc trị 
bệnh]; 

3... Pavivekakathä [lời nói về đời sống viễn ly (tách biệt)]; 

4. Asamsaggakarthä |lời nói về không bận rộn (không 
vướng mắc) với người khác]; 

5. Viriyärambhakathä [lời nói về đánh thức sự siêng 
năng]; 

6. Sila-kathä [lời nói về giới]; 

7. Samädhi-kathä [lời nói về định tâm]; 

§$.. Paññaã-kathä |lời nói về quán minh sát vipassanä và 
đạo tuệ]; 

9. Vimnuffi-kathä [lời nói về giải thoát (những trạng thái 
quả thành tựu)]; 

10. Vimutiñänadassana-kathä [lời nói về tuệ giải thoát tri 
kiến hay tuệ xem lại đạo và quả (Paccavekhana- 
nana)|. 

Có bốn loại ít muốn hay thiểu dục (appiccha). đó là: 

l.. Paccaya-appiccha: có ít hay không ham muốn về bốn 
đồ dùng cần thiết; 


3 /Múajhima Nkãya Milapannàsa-AHhakailä Milapariyãyavagga, 
'Dhammadäyãdasuttavannanã (Chú giải về Dhamma“s heir Sutta). 
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2. Dhufaiga-appiccha: có ít hay không ham muốn để 
người khác biết bạn đang tu tập con đường thanh tịnh 
cao quí (hạnh đâu đà - đhufanga); 

3. Pariyafti-appiccha: có ít hay không ham muốn để 
người khác biết bạn có học hiểu biết rộng giáo pháp; 

4. Adhigama-appiccha: có ít hay không ham muốn để 
người khác biết bạn đã thấy rõ pháp siêu thế về đạo — 
quả (Magga-phala). 


Có ba dạng viễn ly (tách biệt) (viveka), đó là: 

1. Kãya-viveka: thân viễn ly, nghĩa là tách rời khỏi những 
người bạn. 

2. Ciifa-viveka: tâm viễn ly, nghĩa là lìa bỏ những ý nghĩ 
gây thích thú, nhất là nói đến thiền (na) định. 

3. Upadhi-viveka: viễn ly hay tách ra khỏi cơ sở của sự 
sông, nghĩa là Nibbana, đó là không có bốn cơ sở của 
sự sông (upadhì). 


Bốn loại cơ sở của sự sống hay sanh y (upadhì): 

I. VỀ dục (kamupadhi), 

2. Vềuấn (khandhupadì), 

3. Về phiền não (kilesupadhi), 

4. Về tác hành (abhisankhäripadhi)9. 

Đức Phật tiếp tục giải thích: 

(10) “Meghiya, khi một bhikkhu có các bạn tốt, như là sự 
kết Ø1aO tốt, bầu bạn tốt, đó là điều được trông đợi mà vị 
ấy sẽ cô gắng với sự kiên quyết tinh cần (#raddhaviriyo 
viharissari) đề từ bỏ những pháp bất thiện (akusalãnam 
dhammanam pahãnäyg), và thành tựu những pháp thiện 


3° sự chất đống, sự chồng chất, sự tích luỹ, sự tích lại, sự tích tụ, sự góp nhặt. 
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(kusalanamụ dhammanam upasampadayda), kiên trì 
(thãmav3), tình tấn mạnh mẽ (dalhaparakkamo), không từ 
bỏ phận sự tích lũy pháp thiện (an/kkhirttadhuro kusalesu 
dhammesu)`. 


Ông nên tu tập thiền đề từ bỏ những pháp bắt thiện và đạt 
được thành tựu những pháp thiện. Không có tu tập thiền, 
đó là điều không thê đoạn trừ những phiền não khỏi tâm 
của ông. Dù ông gặp khó khăn trong việc tu tập của ông, 
ông không nên ngưng. Ông nên có tinh tân mạnh mẽ và 
liên tục như là: “Khi nào tôi chưa thấy rõ Nibbãna, tôi sẽ 
không bao giờ từ bỏ việc tu tập của tôi”. 

(11) “Meghiya, khi một bhikkhu có những bạn tốt, như là 
sự kết giao tốt, bầu bạn tốt, đó là điều được trông đợi”. Vị 
ấy sẽ có trí về sự sanh và diệt (udayatthagaminiya 
paññaya samannagaío) của danh sắc và các nhần hay 
duyên của chúng, mà bậc Thánh (41zaya), thấu rõ 
(nibbedhikaya), và đưa đến sự đoạn tận khổ (sammä 
dukkhakkhayagaminiya)`. 


Có một bạn tốt là điều rất quan trọng. Một lần, Tôn giả 
Änanda xem xét làm sao một người có thể thành tựu trong 
phạm hạnh (brahmacariya)9. Vị ây xác định rằng thành 
tựu trong phạm hạnh lệ thuộc một nửa vào tình bạn tốt, và 
một nửa lệ thuộc vào sự tinh tấn của bản thân. Nhưng khi 
vị ấy nói điều này đến Đức Phật, Đức Phật đã khiến trách 
vị Ấy: 

“Ma hevam, ananda, mã hevam, ananda! Sakalamevidam, 
ananda, brahmacariyam, yadidan — kalydnamittata 


0 Samyutta Nikãya, Maggasamyutta, `\Upaddha-Suttarn“ (The Half Sutta). 
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kalyanasahayata kalyanasampavankata. 
Kalyanamiitassetam, ananda, bhikkhuno patikankham 
kalvanasahayassa kalyanasampavankassa — driydm 


afthangikamn mageam bhavessdti ariyam a{thangikam 
maggeam bahulikarissafi.” 

“Không nên nói như thế, này Ẩnanda, không nên nói như 
thế, Änanda! Toàn bộ đời sống phạm hạnh chỉ là như vậy, 
đó là: tình bạn tốt, sự kết giao tốt, kết thân tốt. Với một 
người bạn tốt, Ananda, đây là điều được trông đợi của 
bhikkhu mà nhóm tám Thánh đạo sẽ được phát triển và 
nhóm tám Thánh đạo sẽ được tu tập nhiều”. 


*Tadaminapetam, ananda, pariyayena veditabbam yatha 
sakalamevidam brahmacariyan, yadidam — 
kalyvanamiiata kalyanasahayata kalyanasampavankata. 
Mamanhi, ananda, kalyanamittam ãgamma jatidhamma 
sat jaHi@a parimuccami, jaradhamma saftfa jaraya 
parinuccanH; maranadhamma  saffAẦ maranena 
DparimuccanH; sokaparideva-dukkhadomanassupaya- 
sadhamma safta sokaparidevadukkhadomanassupayasehi 
parinuccamti. lmina kho efam, ananda, pariyayena 
vedftabbam yatha sakalamevidam brahmacariyam, 
yadidam — kalyanamiriata kalyanasahayata 
kalyanasampavankata. ` 

Theo cách này, nó cũng có thê được hiểu, Ananda, toàn bộ 
đời sống phạm hạnh chỉ là như vậy ra sao, đó là tình bạn 
tốt, sự kết Ø1aO tốt, kết thân tốt. Này Ananda, vì lẽ rằng, do 
Ta là một bạn tốt, mà chúng sanh (đối tượng tái tục) thoát 
khỏi tái tục; chúng sanh (đối tượng của già) thoát khỏi già; 
chúng sanh (đối tượng của chết) thoát khỏi chết; chúng 
sanh (đối tượng của sầu, khóc, khổ, ưu, và ai oán) thoát 
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khỏi sâu, khóc, khổ, ưu, và ai oán. Này Ẩnanda, bằng 
phương pháp này thì nó nên được hiểu làm sao toàn thê 
đời sông phạm hạnh chỉ là vậy, đó là tình bạn tốt, sự kết 
Ølao tốt, kết thân tốt”. 


Đó là lý do tại sao được Đức Phật giải thích điều quan 
trọng đề có bạn tốt. Rồi sau khi những pháp đó đã được 
xác minh, Đức Phật cũng giải thích thêm rằng bhikkhu nên 
phát triển thêm bốn pháp (phẩm chất): 


“Asubhä bhavetabbäa ragassa pahanäya. 
(12) “Thiên bât tịnh nên được tu tập đê nhô bỏ tham ái”. 


Ví dụ, một số tu tập thiền quán (v/2assanđ), nhưng do chưa 
có khả năng trừ tiệt tất cả phiên. não, tham ái (räga) có thê 
xuất hiện theo tâm của họ. Khi ây, bạn nên tu tập thiền bất 
tịnh (asubha). Cả hai giai đoạn chỉ tịnh (samafha) và quán 
(vipassana), thiền sinh có thê tu tập thiền bắt tịnh (zsubha) 
như là 32 phần của thân, v.v... Rồi họ có khả năng nhồ bỏ 
tham ái khỏi tâm của họ. 


“Mettä bhavetabba byapadassa pahaãnaya.” 

(13) “Thiền lòng từ (me) nên được tu tập đề nhồ bỏ sân 
giận (byapaãda)”. 

Khi bạn tu tập thiền, lòng căm thù có thể xuất hiện theo 
tâm của bạn, khi ấy bạn nên tu tập thiền lòng từ (me) đề 
nhồ bỏ lòng căm thủ. Ví dụ, khi tu tập giai đoạn thiền “hơi 
thở vô hơi thở ra` (anapäna), nếu lòng căm thù hay sân 
giận (byäpada) xuất hiện theo tâm, bậc tu tiễn không thể 
tu tập thiên tốt. Thiền sinh có thể ngưng thiền “hơi thở vô 
hơi thở ra” một thời gian và tu tập, phát triển thiền lòng từ 
(meft4). 
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Tu tập, phát triển lòng từ ứnei4) ra sao? Bậc tu tiễn nên 
hướng sự chú ý đến tất cả chúng sanh nói chung. Hình 
dung những vẻ mặt tươi cười của họ rồi cố găng rải lòng 
từ (mef/ã): “Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi những 
nguy hại, thoát khỏi những khổ tâm, thoát khỏi những khô 
thân, mong họ được mạnh khỏe và hạnh phúc”. Theo Pal 
là “Sabbe safta avera hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukh1 attanam partharantw`. 

Khi bạn có thê rải lòng từ theo cách này, bạn sẽ có thể nhồ 
bỏ lòng căm thù khỏi tâm của bạn. Nhưng đối với những 
ai có thê tu tập thiền lòng từ (ma) lên đến giai đoạn thiền 
(jhãna) thứ ba, nó sẽ dễ hơn đối với họ để tu tập thiền lòng 
từ (nefã)*! khi lòng căm thù xuất hiện theo tâm của họ. 


“Anäpñnassafi bhavetabba vilakKupacchedaya.” 
(14) “Thiên niệm hơi thở nên được tu tập đê nhô bỏ các 
loại tâm/ ý nghĩ khác nhau”. 


Khi bạn tu tập thiền, nhiều loại tầm/ ý nghĩ có thể xuất 
hiện theo tâm của bạn. Ví dụ, trong trường hợp của Tôn 
giả Meghiya, ba loại tầm bắt thiện xuất hiện; “dục tầm", 
“sân độc tầm” và “ác hại tầm”. Nếu nó Xây ra với bạn, thì 
bạn không thê tiếp tục thiền của bạn tốt. Thì bạn nên làm 
gì? Bạn nên tu tập thiền “hơi thở vô hơi thở ra” (ãnãpãna). 
Khi bạn cố gắng định theo thiền “hơi thở vô hơi thở ra' 
(anãpäna) lặp đi lặp lại, nhiều lần, thì định của bạn sẽ tiễn 
bộ xa hơn nữa. Rồi khi định của bạn trở nên mạnh mẽ, bạn 
sẽ có khả năng nhồ bỏ nhiều loại “tầm” khác nhau khỏi tâm 


#1 Xin tham khảo quyển sách `Knowing and Seeing' bởi Tôn giả Pa-Auk Sayadaw 
cho phần chỉ tiết hơn hoặc từ các thầy dạy thiên có khả năng. 
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của bạn. Vì lý do này, Đức Phật cũng khuyến khích Tôn 
giả Meghiya tu tập thiền “hơi thở vô hơi thở ra (ãnãpãna). 
Một số người có những ý nghĩ lan man khi họ tu tập thiền 
“hơi thở vô hơi thở ra” (anapana), thì họ ngưng sự tu tập 
của họ, họ muốn chuyển sang đề mục thiền khác. Tuy 
nhiên, Đức Phật đã giải thích răng thiên “hơi thở vô hơi 
thở ra” (đnãpãna) có thê nhồ bỏ những ý nghĩ lan man. Đó 
là lý do tại sao bạn nên tiếp tục việc tu tập của bạn cho đến 
khi bạn có thể đạt định mạnh, bạn sẽ có khả năng nhồ bỏ 
những ý nghĩ lan man khỏi tâm của bạn. 


“Amiccasaiia bhavetabba asmimanasamugshaftaya.` 
(15) “Tưởng về vô thường nên được tu tập, phát triên đê 
nhô bỏ ngã mạn”. 


Bạn có biết ngã mạn (mãna) hay chăng? Ví dụ, một số 
người không thích nó khi người khác nhắc nhở họ về 
những sai lỗi của họ hay nhận sự khiến trách. Đây là vì họ 
có ngã mạn (zãna). Thật ra, khi họ có thể xem lại như vây: 
“Người khác sẽ chết một ngày nào đó, theo cùng cách, tôi 
cũng sẽ như vậy. Người khác chỉ là sự kết hợp của những 
giới (đhã#„), theo cùng cách, tôi cũng vậy”. Điều này có 
thể tạm thời giúp nhồ bỏ ngã mạn. Nhưng đối với những 
ai có thể tu tập lên đến pháp quán (vi2assan4), họ có thê 
quan sát tất cả danh và sắc siêu lý là vô thường. Kế đến, 
Đức Phật cũng dạy: 

“Amiccasaññmo hi Mleghia, qnaffIasanna santhati 
qnaftasañnT asmimanasamugehatamn papunatiL diftheva 
dhamme nibbanam.` 
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“Meghiya, vì tưởng về vô thường, tưởng về vô ngã được 
vững vàng. Khi tưởng về vô ngã được vững vàng, nó sẽ 
đoạn tận“? ngã mạn (mãna), là Nibbãna ngay trong kiếp 
sống này.” 

Theo chú giải Udãna'3 có mười lăm chi khác nữa, là pháp 
có thể ủng hộ cho sự giải thoát của tâm khỏi những phiền 
não trở nên chín mùi (vữww1fiparipacaniya dhamma). Hay 
nói cách khác, những chi phần đưa đến chứng đạt Arahant. 
Chúng là: 


[Ba chì phần liên quan đến “tín? (saddh8)] 

(1) Tách ra khỏi những người không có lòng tin (assaddhe 
puggale parIvaJJaya1o), 

(2) Kết giao với những người có lòng tin (saddhe puggale 
sevafo bhajafo payirupasa1o), 

(3) Xem xét lại những bài giảng tạo nên lòng tin 
(pasadaniye suffante paccavekkharo)*† 


[Ba chi phần liên quan đến “tinh cần? (vrjya)] 

(4) Tách ra khỏi những người lười biếng (kus?e puggale 
parivaJJaya1o), 

(5) Kết giao với những người siêng năng (araddhavữriye 
puggale sevato bhajatfo payirupasa0o), 


42 Chỉ sau khi bậc tu tiến đạt Arahant, vị ấy đoạn tận ngã mạn. 

43 Khuddaka Nikãya, Udãna-Atthakathä, Meghiyavagga, `Meghiyasutta-vannana 
(Chú giải Meghiya Sutta). 

4 Đọc một số Sutta về Ân Đức Phật (Buddha), Pháp (Dhamma) và Tăng 
(Sangha). Ví dụ, tăng thêm lòng tin hướng đến Đức Phật (Buddha), câu 
chuyện về /2ffakungaf, có thể tìm thấy trong Dhammapada Atthakathä, 
Yamakavagøa. 
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(6) Xem xét lại những phẩm chất tạo nên sự tinh cần 
(sưnummappadhane® paccavekkhaio), 


[Ba chi phần liên quan đến “niệm? (sz)] 

(7) Tách ra khỏi những người thiếu niệm, hay quên 
(mu{fhassafT puggale parivajjayd100), 

(8) Kết giao với những người có niệm (upaffhiassaii 
puggale sevato bhajatfo payirupasa0o), 

(9) Xem xét lại những bài giảng trợ cho cơ sở của niệm 
hay niệm xứ (szfipafthane paccavekkhaio), 


[Ba chi phần liên quan đến “định? (sœmã4i)] 

(10) Tách ra khỏi những người tâm không định 
(asamahite pugøale parivajjaya00), 

(11) Kết giao với những người tâm định (samahie 
puggale sevato bhajatfo payirupasafo), 

(12) Xem xét lại quả trợ cho thiền jhãnz và giải thoát 
(hanavinokkhe paccavekkha1o), 


[Ba chi phần liên quan đến “tuệ? (paññ2)] 
(13) Tách ra khỏi những người không trí (duppaññe 
puggale parIvaJJaya1o), 


4 Bốn loại chánh tinh tấn (sanmappadhãna): 

(1) tinh tấn ngăn ngừa (sauvarazpadhãna): với sự siêng năng và tinh tấn 
ngăn ngừa bản thân khỏi việc phạm vào những nghiệp bất thiện qua thân, 
khẩu và ý. 

(2) Tinh tấn từ bỏ (pahãna-padhãna): tỉnh tấn dừng bất cứ loại nghiệp bất 
thiện nào mà bản thân làm qua thân, khẩu và ý. 

(3) Tinh tấn tu tiến (ø/ãưvanã-padđhäãna): bằng sự siêng năng và tinh tấn, bậc 
tu tiến cố gắng tu tiến và làm nghiệp thiện qua thân, khẩu và ý. Đó là bậc 
tu tiến cố gắng tu tiến thêm minh ( Z2) và hạnh (carana). 

(4) Tinh tấn duy trì (anurakkhana-padhãna): tiếp tục với bất cứ nghiệp thiện 
nào mà bậc tu tiến làm qua thân, khẩu và ý. 
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(14) Kết giao với những người trí (paññavante puggale 
sevafo bhajafo payirupasafo), và 

(15) Xem xét lại những bài giảng sâu sắc về trí và tuệ 
(gambhirañanacariyan paccavekkhafo). 


Mười lăm chi này sẽ đưa đến sự thanh tịnh, chín mùi hay 
trưởng thành của năm quyền, đó là: 

Tín quyền (saddhindriyam), cần quyên (vriyimdriyam), 
niệm quyên (síindriyarn), định quyên (samadhindriyam) 
và tuệ quyên (paññrndriyarn). 


Bên cạnh mười lăm chi phần trên, cũng có năm tưởng thấu 

triệt hay tưởng quyết trạch phần (wibedhabhägiyä 

sanñna), đó là: 

(1) Tưởng về vô thường (aiccasañna), 

(2) Tưởng về khỗ (dukkhasaññä). 

(3) Tưởng về vô ngã (anafasaññä), 

(4) Tưởng về từ bỏ (oahãnasañña), 

(5) Tưởng về ly tham ái (virãgasaññä); không dính mắc 
với vật chỉ trong thế gian. 


Năm chi phần đã dạy trong Sutta thuyết cho Tôn giả 
Meghiya: kết giao với bạn tốt, có gIỚI, lăng nghe và xem 
xét lại mười loại lời nói, đã tu tập cần và có trí về tưởng 
của trạng thái sanh và diệt của các pháp (uđdayabbaya- 
saññä); sáu chi phần từ kết giao với bạn tốt; và bốn pháp 
khác để tu tập (1subhã, Ãnãpãnassati, MeHä và 
Aniccasaññä) những pháp này cũng làm nên 15 chi phần 
của Vimuftiparipacamya dhamma. 


Đức Phật tiếp tục cho hai câu kệ này: 
“Khudda vitakka sukhuma vitakka, 
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Anugata manaso uppilava. 
te avidva manaso vitakĂe, 
Hurã huram dhaãvati bhantacifto ” 


“Tầm/ ý nghĩ hạ liệt và tầm vi tế theo tâm và làm tâm bị 
khuấy động. Bậc tu tiến không hiểu những tầm này thì 
danh pháp không vững vàng và chạy từ một cảnh này sang 
cảnh khác”. 

Tầm/ ý nghĩ hạ liệt nói đến ba loại “dục tâm", “sân độc tầm” 
và 'ác hại tầm. Tầm vi tế nói đến ý nghĩ về gia đình, làng 
mạc, những chuyện quá khứ, phàn nàn về những điều 
khác, được, v.v... 


*Ete ca vidva manaso vitakke, 
Aftãpiyo sarnvarafI saitma, 
Anugafe manaso uppilave, 


Asesamete pajahäsi buddho1®° 


“Thánh đệ tử hiểu những tầm hay ý nghĩ này, khả năng 
tinh tấn và niệm có thê thiêu đốt những danh phiền não và 
ngăn những tầm theo tâm và làm tâm bị khuấy động. 
Thánh đệ tử, người hiểu Bốn Thánh Đề có khả năng từ bỏ 
hoàn toàn những dục tầm và những tầm khác”. 

Chúng ta hãy tiếp tục, theo chú giải Dhammapäda“?, Đức 
Phật cho Meghiya hai câu kệ sau: 


*Phandanam capalam củữtam, 
durakkham dunnivarayan; 


4 8uddho ở đây dịch là người thấu rõ Bốn Thánh Đế như là Thánh đệ tử và 
Arahantta. 

s Khuddakanikäya, Dhammapada Atthakathä, Cittavagga, 
`Meghiyattheravatthu' (Chú giải về câu chuyện của Tôn giả Meghiya). 
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Ujun karoti medhavi, 
usukarova tejanam.” 


“Chỉ như một xạ thủ làm thắng một mũi tên sắc bén, dù 
vậy quan sát người đàn ông làm ngay thắng tâm của vị ây 
rất hay thay đổi và không vững vàng, rất khó canh giữ”. 


“Chỉ như một chiến sĩ kiêu hùng, xạ thủ làm thẳng mũi tên 
cong đề làm tròn nhiệm vụ của vị ấy bằng cách thiêu đốt 
nó, cũng vậy một người đàn ông với tuệ thấu rõ có thê làm 
tâm ngay thắng bằng cách thiêu đốt nó băng tỉnh tấn, cả 
hai sắc và danh. Tâm bị kích động bởi sáu cảnh, như là 
cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp, do đó khó điều 
khiển. Như một tâm có thể khó bị ngăn khỏi lang thang 
quanh quân những cảnh không thích hợp. 


“Varjjova thale khiHo, 
okamokata ubbhato; 
ParipphandaHdam citam, 
mãradheyyam pahafave`”. 


Như một con cá khi kéo ra khỏi nước và ném trên đât, run 
rây và đập mạnh, còn tâm này bị khuây động cũng vậy. Do 
đó, bậc tu tiên nên từ bỏ vương quôc của Maãra”. 


Đúng như con cá sanh trong nước, khi bắt ra khỏi nước và 
ném trên đất, nhảy khắp không ngưng nghỉ. Cũng vậy, tâm 
hưởng năm cảnh, khi lấy ra khỏi các cảnh dục, đấu tranh 
và nhảy khắp khi tu tập thiền. Nó nhảy khắp không ngưng 
nghỉ về phía cảnh trong lúc thiền như con cá vùng vẫy trên 
đất đề trở lại nước. 
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Ở cuối những câu pháp cú này, Tôn giả Meghiya trở thành 
một bậc Nhập lưu (Soø/ãøaøna) cùng với nhiêu người khác 
ở đó nghe Đức Phật dạy. 


Nếu bạn tu tập thiên lặp đi lặp lại nhiều lần, một ngày tâm 
của bạn sẽ có khả năng trú yên tịnh theo đề mục thiên trong 
thời gian dài. Băng cách lẫy ví dụ từ Tôn giả Meghiya, có 
thể bạn có khả năng tu tập tâm của bạn với một đề mục 
thiền. Có thể bạn có khả năng hoàn thiện tất cả những chỉ 
phần để giải thoát tâm khỏi những phiển não 
(Vimuftiparipacanrya dhamma). 

Bằng cách hoàn thiện mười lăm hay ba mươi 
Vimutiparipäcanyä dhamma có thê pháp tròn đủ 
(pãramï) của bạn trở nên chín mùi, trưởng thành. Ở cuối 
của sự chín mùi của pháp tròn đủ (øara) của bạn, có thê 
bạn có khả năng thấy rõ Nibbãna càng sớm càng tốt. 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 
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Phụ lục 1 
Bồn Mươi Đề Mục Thiền 
Đức Phật dạy Bôn mươi đê mục thiên đê đạt đến định: 


s% 10 Kasina (Đề Mục Biến Xứ) 

L. Pathavikasina (kasina biên xứ đất), 

2. Äpokasina (kasina biễn xứ nước), 

3. Tejokasina (kasina biễn xứ lửa), 

4. Vayokasina (Kasina biến xứ ø1Ó), 

5. Nilakasina (kasina biên xứ nâu/đen/xanh lục), 
6. Piiakasina (kasina biên xứ vàng), 

7. Lohitakasina (Kasina biên xứ đỏ), 

8. Odãtakasina (kasina biễn xứ trăng), 

9. Älokakasina (kasina biên xứ ánh sáng), 

10. Äkãsakasina (space-kasina biến xứ hư không). 


% 10 Asubha (Đề Mục Bắt Tịnh) 

11. Uadhumataka (từ thì sình). 

12. Vinrlaka (tử thi biến sắc thành xanh và đen). 

13. Vipubbaka (tử thi thối rữa). 

14. Vicchiddaka (tử thi bị cắt thành hai hay ba mảnh). 

15. Vikkhäyifaka (tử thi bị chó, kền kền gặm, xé, v.v...) 

16. Vikkhirraka (tử thi bị chó, kền kên cắn thành những 
mảnh lác đắc, v.v...) 

L7. Hatavikkhittaka (tử thi bị xé và cắt bằng dao, rìu 
V.V... và quăng ra xa như mảnh vụn). 

18. Lohitaka (tử thi vấy đầy máu). 

19. Puluyaka (tử thi bị dồi tửa lúc nhúc). 

20. Aƒ£h¡ka (một bộ xương). 
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s% 10 Anussaiï (Tùy Niệm) 


21 


. Buddhanussafi (Niệm theo ân đức Phật [Buddha]) 
2» 
nã. 
24. 
. Caøanwussaii (Niệm theo xả thí [dãna]) 

. Devafanussari (Niệm theo chư thiên [Deva]) 

. Upasamamussafi (Niệm theo NIbbäna) 

. Maranänussafi (Niệm theo sự chết) 

. Kãyagafãsafi (Niệm theo 32 phần của thân thể bất 


Dhammanussaii (Niệm theo ân đức Pháp [Dhamma]) 
Sanghanwssaí¡ (Niệm theo ân đức Tăng [Sangha]) 
Silanussafi (Niệm theo giới [sIla]) 


tịnh như là: Tóc, lông, móng, răng, da, 

thịt, gân, xương, tủy, thận, 

tim, gan, cơ hoành, lá lách, phối, 

ruột, màng ruột, vật thực mới, phần, óc, 

mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ đặc, 

nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước nhằy, hoạt dịch, 
nước tiểu). 


30. 4napãnassaíi (Niệm hơi thở vô hơi thở ra). 


s% 4 Brahma-vihara (Phạm trú) 
31. Metia (Tù). 

32. Karuna (BI). 

33. Mudrra (Tùy hỷ, vui theo). 


34. 


Upekkha (Xả). 
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%* 4 Âripa Jhãna (thiền jhãna vô sắc) 

35. 4kãsãnañcaãyafana (Hư không vô biên xứ), 

36. Winñnanañcayarana (Thức vô biên xứ), 

37. Akiñcaññaäyatana (Vô sở hữu xứ), 

38. Nevasañnanasannayatana (Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ). 

39. Ähãre-pafikila-saññä (Vật thực bất tịnh tưởng), 

40. Caftu-dhãtu-vavatthäna (Thiền xác định bốn ĐIỚI). 


Phụ lục 2 
Hai Mươi Tám Thứ Sắc Pháp!8 
Bốn Đại Hiện (ca/ãro mahäbhữa) là: 
1. Địa giới (pathavidhafu) 
2. Thủy giới (apodhafu) 
3. Hỏa giới (/ejodhatfu) 
4. Phong giới (yaãyodhafu) 


Mười bồn thứ sắc y sinh 

Bốn thứ sắc cảnh (gocara rñpa): 

1. Sắc màu (vanna) 

2. Âm thỉnh (sađda) 

3. Mù1/ khí (gandha) 

4. VỊ (rasa) 
Màu được nhận ra bằng mắt, âm thỉnh bằng tai, mùi hay 
khí bằng mũi, và vị bằng lưỡi. Sự xúc chạm được nhận 
ra bằng thân không được bao gồm ở đây, vì tính xúc 
chạm không không phải là sắc y sinh. Tính xúc chạm là 
ba đại chủ: cả địa giới, hỏa giới và phong giới. 


*8 Những chỉ tiết sau được lấy từ I⁄uđd/-Magøa xvii, phần 667 D/h/- 
Visuddhi-Niddesa (Trình bày về Tịnh kiến), Thanh Tịnh Đạo xviii.13. 
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5. Vật thực nội (ø7đ) duy trì thân vật chất. Chúng ta nhận 
được từ vật thực chúng ta ăn. 

6. Mạng quyên (/iindriya), duy trì sự sống còn của sắc 
và được sanh từ nghiệp. Khi có sự chết, đó có nghĩa là 
mạng quyền bị cắt đứt, hay nghiệp trợ sanh sắc này diệt 
dứt. 

7. Sắc ý vật (hadaya-ripa), là sắc trong máu ở nơi cô định 
trong tim mà tâm nương vào sắc này. Ở cõi ngũ uấn, 
danh pháp không thể sanh độc lập, không tùy thuộc vào 
sắc. 


Hai thứ sắc tính (bhava-ripa): 

8. Sắc tính nam (øwrisa bhavaripa) 

9. Sắc tính nữ (hi bhavaripa) 
Sắc tính nam quyết định những nét cụ thể của một người 
nam, cung cách anh ấy di chuyền, v.v..., và sắc tính nữ 
quyết định những nét cụ thể của một người nữ. 

Năm thứ sắc thanh triệt (pasđda rñpa)°9: 

10. Nhãn thanh triệt (cakkhu pasaäa) 

11. Nhĩ thanh triệt (sofa pasaäa) 

12. Tỷ thanh triệt (ghãna pasada) 

13. Thiệt thanh triệt (7/vha pasaäa) 

14. Thân thanh triệt (kãya pasaãäa) 
Sắc thanh triệt là những giới (đhaiu) mà qua đó các cảnh 
bị nhận biết do riêng từng quyền (iđriya). Ví dụ, các 
màu bị nhận biết qua nhãn thanh triệt, v.v... 


Mười thứ sắc y sinh phi thực tính là: 
1. Hư không giớU/ giao giới (akãsadha£u) 
2. Thân biêu tr1 (kayavifññafrfi) 


4® Cũng còn gọi là 'tịnh sắc”. 
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3. Khẩu biểu tri (vacfviññarii) 
4. Nhẹ (/ahuia) 

5. Mềm (muaduzä) 

6. Thích sự (kammañnafa) 

7. Tích trữ/ sanh (upacaya) 
8. Thừa kế/ tiễn (samari) 

9. Lão (/araí4) 

10. Vô thường (amiccaf4) 


Phụ lục 3 : 
Mười Sáu Tuệ Quán (Vipassana Nãna) 


. Namaripa pariccheda ñãna (Chỉ định danh sắc tuệ) 
. Paccaya parigeaha ñãna (Hiền duyên tuệ) 

. Sammasana ñãna (Phổ thông tuệ) 

. Udayabbaya ñãna (Sanh diệt tiễn thoái tuệ) 
. Bhanga ñãna (Diệt một tuệ) 

. Bhaya ñana (Họa hoạn tuệ) 

. Adinava ñãna (Tội quá tuệ) 

. Nibbidäã ñãna (Phiền yếm tuệ) 

‹ Muñcitu-kamyata ñana (Dục thoát tuệ) 

10. Patisanka Ñãna (Quyết ly tuệ) 

11. Sañkhãrupekkhã Ñãna (Hành xả tuệ) 

12. Anuloma Ñãna (Thuận lưu tuệ) 

13. Gotrabhũ Ñana (Chuyển tộc tuệ) 

14. Magga Ñãna (Đạo tuệ) 

15. Phala Ñãna (Quả tuệ) 

16. Paccavekkhana Ñãna (Phản khán tuệ) 


\© œ¬"I (Ca: +>C)t 
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Nguồn Tham Khảo 


Toàn bộ nguồn tham khảo Pa]i là theo Chattha Sangäyana 
CD-ROM, Version 3.0, Vipassana Research Institute, 
Dhamma Grri, Igatpuri-422 403, India. 

Trong việc chuyền ngữ, người biên tập đã tham khảo theo 
những bản dịch sau: 


Vinaya-PItaka ~ Tạng luật, nhiều dịch giả, L.B. Horner, 
M.A., PTS (Pali Text SocIety, Oxford/London); 
Digha-Nikãya ~ Trường bộ, nhiều dịch giả, Rhys 
Davids, PTS, and The Long Discourses of the Buddha, 
Maurice Walshe, WP (W¡sdom Publications, Boston); 
Maijhima-Nikãya ~ Trung bộ, nhiều dịch giả, 
L.B.Horner, PTS, and The Middle Length Discourses of 
the Buddha, Bhikkhu Ñãnamoli/Bodhi, WP; 
Sarnyutta-Nikãya ~ Tương ưng bộ, nhiều dịch giả, PTS, 
and The Connected Discourses of The Buddha, 
Bhikkhu Bodhi, WP; 

Anguttara-Nikaya ~ Tăng chỉ bộ, nhiều dịch giả, PTS, 
và số thời thuyết pháp của Đức Phật Buddha, 
Nyanapomka Thera/Bhikkhu Bodh,  Vistaar 
Publications, New Delhi; 

Dhammapada-Atthakathã ~ Buddhist Legends, Eugene 
Watson Burlingame, PTS; 

Udãna and Itivuttaka ~ The Udaãna and The Itivuttaka, 
John D. Ireland, BPS; 

The Great Chronicle of Buddhas, Singapore Edition, do 
Most Venerable Mingun Sayadaw. [Một số trích dẫn đã 
được dẫn trực tiếp với một ít thay đồi]. 
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-- The Workings of Kamma by the Most Venerable Pa- 
Auk Tawya Sayadaw 

- Một số chú giải Sutfa bản Anh ngữ, chỉ là dẫn từ 
Sayadaw U Kumarãäbhivamsa's chuyền ngữ trực tiếp từ 
Burmese-Päli Tipitaka, trong lúc thuyết pháp 
Dhammatalk. 
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Giáo Dục Mahavisuddhãyon ở thị xã Bahan, Yangon, từ 
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dạy tại Trung Tâm Giáo Dục Masoeyein mới, ở Mandalay. 
Năm 2003 Ngài đạt băng câp Abhivarmsa ở Yangon. 


Vào 2004 - 2005, Ngài đi đến tu tập thiền tại Trung Tâm 
Thiền Pa Auk Tawya Mawlamyine, Bang Mon. Rồi Ngài 
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Trung tâm Giáo dục Masoeyein. Trong thời gian này, Ngài 
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Chia Phước 


ldam me puÑfian ãsavakkhaya vaham hotu. 

ldam me puÑfñam nibbanassa paccayo hofu. 
Mama puññabhagarm sabbasafIanam bhajemi; 

Te sabbe me samarh puñfiabhagam labhantu. 


Qua phước này của tôi, 
nguyện phước này đưa đến sự diệt dứt tất cả pháp lậu; 
Qua phước này của tôi, 
nguyện phước này dẫn đến sự thấy rõ Nibbãna. 
Tôi chia tất cả phước của tôi với tất cả chúng sanh; 
Mong cho tất cả chúng sanh được phước đồng đều. 


————___-.- 
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ldam me puññam nibbänassa paccayo hotu 
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